Năm học 2024 - 2025                                                                                                   Lớp: 2B

Tuần 2                         Thứ hai ngày 16 tháng 9 năm 2024
Tiết 1                                      Hoạt động trải nghiệm 
Sinh hoạt dưới cờ: Chủ đề tháng 9: Truyền thống nhà trường. 
1. Yêu cầu cần đạt:
* Phần nghi lễ: 
- HS hiểu được chào cờ là một nghi thức trang trọng thể hiện lòng yêu nước, tự hào dân tộc.
- Biết thực hiện nghi lễ chào cờ, hát quốc ca, Đội ca.
- Ghi nhớ và thực hiện 5 điều Bác Hồ dạy.
- Nắm được đánh giá hoạt động tuần 1 và nội dung phương hương hoạt động tuần 2.
* Phần sinh hoạt theo chủ đề:
- HS nhận biết và ghi nhớ được những thông tin về truyền thống nhà trường. 
- Trao đổi được ý nghĩa và bày tỏ cảm xúc về các truyền thống nhà trường.
- HS nhận thức đúng được các hành vi tham gia giao thông an toàn tại cổng trường.
- Hình thành kĩ năng tìm hiểu, giao tiếp, giao lưu, trình bày trước đám đông. Thể hiện khả năng của mình trước mọi người.
- HS tự hào và trân trọng các truyền thống tốt đẹp của nhà trường.
- Có ý thức tham gia giao thông an toàn. 
2. Nội dung hoạt động:
PHẦN I. NGHI LỄ (GV Tổng phụ trách)
PHẦN II: SINH HOẠT DƯỚI CỜ THEO CHỦ ĐỀ
- Người thực hiện: Nguyễn Thị Hoài
- Người phối hợp tổ chức: GVCN
I. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG:
1. Tổng phụ trách Đội: Giới thiệu về chủ đề - TRUYỀN THỐNG NHÀ TRƯỜNG 
2. Văn nghệ:
Chào mừng Thầy cô giáo và các em HS đến với Buổi sinh hoạt theo chủ đề Truyền thống nhà trường ngày hôm nay.
Mở đầu là chương trình văn nghệ với tiết mục múa“Mái trường nơi học bao điều hay” do các bạn học sinh lớp 5B biểu diễn.  
Tiếp theo là tiết mục hát múa “Nhớ ơn thầy cô” do bạn Minh Ngọc và nhóm múa lớp 5C thể hiện.
Cảm ơn những tiết mục văn nghệ vô cùng đặc sắc của các em.
PHẦN 1: GIAO LƯU TRẢ LỜI CÂU HỎI

Sau đây cô có một vài câu hỏi nhỏ liên quan đến trường của chúng mình, các bạn có sẵn sàng giao lưu cùng cô không nào? 
Câu 1: Ngôi trường em đang học có tên là gì ?
Đáp án : Trường Tiểu học Cẩm Giang.

Câu 2:  Trường Tiểu học Cẩm Giang thành lập ngày tháng năm nào?
A. 31/7/2021                                  C. 31/7/2020
B. 31/7/2022                                  D. 31/7/2019

Câu 3: Trường Tiểu học Cẩm Giang đạt chuẩn Quốc gia mức độ 2 vào năm nào ?
A. Năm 2019                               C. Năm 2020
B. Năm 2021                               D. Năm 2022

Câu 4: Nêu địa chỉ của điểm trường em đang học?
Đáp án : Khu Trung tâm : Khu La A, TT Cẩm Giang

 Câu 5: Em hãy nêu những truyền thống của trường TH Cẩm Giang? 
Đáp án : Truyền thống : 
Uống nước nhớ nguồn
Hiếu học
Tôn sư động đạo 
Nhân ái, lá lành đùm lá rách,…
Câu 6: Em hãy nêu ý nghĩa của Truyền thống tôn sư trọng đạo?
Đáp án: Truyền thống tôn sư trọng đạo: giúp chúng ta biết tôn trọng, kính yêu và biết ơn đối với những người làm thầy giáo, cô giáo – người đã giúp chúng ta gây dựng hoài bão, ước mơ và thực hiện ước mơ của mình.              
Câu 7: Em đã làm gì để phát huy những truyền thống của nhà trường ?
Đáp án : 
· Kính trọng, biết ơn thầy cô giáo
· Học hành chăm chỉ
· Giúp đỡ bạn có hoàn cảnh khó khăn,…

Câu 8 : Em biết gì về cựu học sinh Trịnh Bạch Dương của trường mình ?
· Đạt Huy chương vàng khi thi IOE Tiếng Anh cấp Quốc gia
· Nhận bằng khen của TƯ Đoàn trong phong trào Dũng sĩ nghìn việc tốt.
· Lọt vào vòng Chung kết cuộc thi Lãnh đạo trẻ tương lai.
·  ….
Giới thiệu về những tấm gương HS tiêu biểu của trường : Cựu HS Lê Thành Đạt,
 Lê Minh Nhật - HS lớp 5A, bạn Trịnh Đình Nguyên - HS lớp 4…
PHẦN 2 : XỬ LÍ TÌNH HUỐNG GIAO THÔNG

TH 1 : Trống tan học, các bạn đang xếp hàng ngay ngắn ra về thì Nam và Hùng phá hàng. Nam chạy đuổi theo Hùng ra phía cổng trường. Bỗng Nam va vào 1 chiếc xe đạp đi gần đó, Nam bị đập đầu vào tay lái của xe đạp nên trán bị sưng to, và bị xước ở đuôi mắt. Bạn đi xe đạp cũng bị ngã và sưng, tím chân.

Em có nhận xét gì về hành vi của bạn Nam.

TH 2. (HS đóng tình huống)
Buổi sáng, bố chở Bình đi học. 2 bố con đều đội mũ bảo hiểm nhưng Bình không cài quai mũ. Gần đến cổng trường thì gặp một chiếc xe bất ngờ lao ra làm 2 bố con bị ngã. Mũ của Bình văng ra nên đầu Bình bị chảy máu, phải đưa đi cấp cứu.
Theo em, vì sao bạn Bình bị chảy máu đầu ?
GD HS : Đội mũ bảo hiểm đúng cách, ko nô đù chạy nhảy ở cổn trường để đảm bảo an toàn giao thông.
Phần kết:  Kính thưa các thầy cô giáo và các bạn! Chúng ta vừa được tìm hiểu về ngôi trường thân yêu mang tên Tiểu học Cẩm Giang. Các em hãy luôn ghi nhớ và phát huy thật tốt những truyền thống quý báu của nhà trường để trường của chúng ta mãi xứng đáng trường chuẩn quốc gia mức độ 2. Đặc biệt các bạn HS hãy luôn nêu cao ý thức khi tham gia giao thông, nhất là giao thông tại cổng trường. Chúc các em luôn chăm ngoan, học giỏi, đạt nhiều thành tích cao trong năm học này.
II. PHÓ HIỆU TRƯỞNG DẶN DÒ:
Hiệu trưởng lên dặn dò, động viên học sinh thực hiện các hoạt động.
4. Điều chỉnh sau bài  dạy:…………………………………………………..
………………………………………………………………………………………
________________________________________
Tiết 2                                                      Toán
Tia số, số liền trước- số liền sau (Tiết 2)
1. Yêu cầu cần đạt: Sau bài học, HS có khả năng:
1.1. Năng lực: 
- Thông qua việc nhân biết tia số, xác định vị trí các số trên tia số, sử dụng số để so sánh, Hs có cơ hội được phát triển năng lực tư duy, lập luận toán học, năng lực giải quyết vấn đề, năng lực giao tiếp toán học. 
- Nhận biết được tia số, vị trí các số trên tia số, sử dụng tia số để so sánh số.
- Nhận biết được số liền trước, số liền sau của một số cho trước.
- Biết xếp thứ tự các số.
1.2. Phẩm chất: chăm chỉ, trách nhiệm, nhân ái, có tinh thần hợp tác trong khi làm việc nhóm.
2. Đồ dùng dạy học:
- GV: Laptop; màn hình máy chiếu; clip, slide minh họa, ...
 Mô hình tia số
- HS: SHS, vở ô li, VBT, nháp, ...
3. Các hoạt động dạy và học:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	3.1. Hoạt động mở đầu: Khởi động- Kết nối:
- Cho lớp hát bài “ Tập đếm”
-Bài hát nói về ……sau đó GV giới thiệu bài…
3.2. Hoạt động thực hành, luyện tập:
Bài 3: Số?
-Yêu cầu hs làm bài vào vở
-Chiếu bài và chữa bài của hs 
-Gọi hs nêu cách làm
- GV kết luận
Bài 4: Chon dấu (>, <)  thích hợp
- Yêu cầu HS quan sát tranh, xem ban voi đang gợi ý cho chúng ta điều gì?
- GV chốt kiến thức
3.3.Hoạt động vận dụng, trải nghiệm
- Yêu cầu hs nêu đề toán
- Yêu cầu hs  thực hiện thao tác so sánh trực tiếp từng cặp số (từng đôi một) để láy ra số bé hơn, từ đó sắp xếp các số theo thứ tự bài tập yêu cầu.
- Nhận xét bài làm của hs 
- Bài học hôm nay, em biết thêm điều gì?
- Tia số giúp các em trong học toán?
- Dặn dò: Về nhà nói điều em biết về Tia số, SLT-SLS cho người thân nghe.
	HĐTQ làm việc
- HS hát kết hợp vận động phụ họa




-Hs nêu đề toán
- Hs làm bài vào vở
- Hs nhận xét bài của bạn
- Hs nêu cách làm
- Hs đổi chéo vở chữa bài.
-HS đọc yêu cầu bài toán
- HS đọc phần gợi ý của bạn voi.
- HS đọc bài toán
- Thực hiện sắp xếp
- HS nêu kết quả
-Hs lắng nghe, nhận xét, bổ sung.

- Thực hiện tốt các bài tập so sánh các số.
- Giúp con sử dụng tia số để nhận biết số nào lớn hơn, số nào bé hơn.
- HS lắng nghe


4. Điều chỉnh sau bài  dạy:…………………………………………………..
………………………………………………………………………………………
________________________________________
Tiết 3 + 4                                          Tiếng Việt
Chia sẻ và đọc: Ngày hôm qua đâu rồi?
1. Yêu cầu cần đạt:
 1.1. Năng lực
+ Năng lực tự chủ và tự học (biết tự giải quyết nhiệm vụ đọc cá nhân).
+ Năng lực giao tiếp và hợp tác (Biết lắng nghe, trao đổi thảo luận nhóm).
+ Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo (Rút ra được những bài học từ bài đọc để vận dụng vào đời sống).
- Đọc thành tiếng: đọc đúng, trôi chảy toàn bài; phát âm đúng các tiếng dễ đọc sai, dễ lẫn do ảnh hưởng của địa phương (loáng, rối rít, ríu rít, rụt rè, níu, vùng dậy). Nghỉ hơi đúng theo dấu câu và theo nghĩa ở câu dài. Nêu được ý hiểu về nghĩa của 1 số từ ở phần từ ngữ. Nói được câu có chứa 1 từ vừa hiểu nghĩa (háo hức). Biết đọc đúng lời kể chuyện và lời nói trực tiếp của nhân vật đặt trong dấu ngoặc kép với ngữ điệu phù hợp.
- Đọc hiểu nội dung bài: Hiểu nghĩa từ ngữ. Hiểu ND bài: cảm xúc háo hức, vui vẻ của bạn học sinh trong ngày khai giảng năm học lớp 2.
- Phát triển năng lực đặc thù: 
+ Năng lực ngôn ngữ: Thông qua bài tập tìm từ ngữ chỉ thời gian, thực hành ghi thức lời nói trong phần luyện tập sau bài đọc HS phát triển kĩ năng sử dụng ngôn ngữ TV. 
+ Năng lực văn học: Nhận biết văn bản đọc dạng thơ Cảm nhận được cái hay, cái đẹp của từ ngữ, hình ảnh, chi tiết trong bài đọc.
1.2. Phẩm chất
- Phát triển pc: Nhân ái, trách nhiệm, chăm chỉ (biết quý trọng thời gian, chăm học chăm làm, trách nhiệm trong công việc) 
2. Đồ dùng dạy học:
    - GV: Máy tính, ti vi... 
- HS: SGK. Vở bài tập Tiếng Việt 2, tập một.
3.Các hoạt động dạy – học:
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	3.1. Hoạt động mở đầu: Khởi động- Kết nối: 
Mục tiêu: Giúp HS huy động vốn hiểu biết, trải nghiệm, cảm xúc để chuẩn bị tiếp nhận bài đọc 
- Giới thiệu chủ điểm
- GV mời 2 HS tiếp nối nhau đọc nội dung 2 BT trong SGK.
- GV kiểm tra xem HS có mang lịch đến lớp không; GV phát lịch cho nhóm không mang lịch, giao nhiệm vụ cho HS: Thảo luận nhóm đôi, trả lời 2 CH. GV theo dõi HS thực hiện nhiệm vụ.
- GV mời một số HS trình bày kết quả:
+ Câu 1: Quan sát tranh và cho biết, mỗi vật trong tranh dùng để làm gì?
+ Câu 2: Đọc một quyển lịch hoặc tờ lịch tháng và cho biết:
a) Năm nay là năm nào?
b) Tháng này là tháng mấy?
c) Hôm nay là thứ mấy, ngày mấy?
- GV cho HS quan sát lại quyển lịch 
- GV dẫn dắt, giới thiệu về bài đọc: Đây là quyển lịch để ghi ngày, tháng, năm. Lịch gồm 365 tờ, mỗi tờ ghi 1 ngày. Mỗi ngày em bóc đi 1 tờ lịch. Đó là tờ lịch ghi ngày hôm qua. Trên quyển lịch lại xuất hiện một ngày mới. Có một bạn nhỏ cầm tờ lịch trên tay, băn khoăn: Ngày hôm qua đâu rồi? Vậy ngày hôm qua đi đâu? Nó có mất đi không? Làm thế nào để ngày hôm qua không mất đi, để thời gian không lãng phí? Bài thơ Ngày hôm qua đâu rồi? sẽ giúp các em trả lời những CH đó.
câu chuyện kể về một bạn học sinh lớp 2 rất háo hức đón ngày khai trường 
- GV ghi tên đầu bài
3.2. Hoạt động hình thành kiến thức mới 
a. HĐ1: Đọc thành tiếng 
Mục tiêu: Giúp HS đọc đúng kĩ thuật đọc văn bản truyện kể và hiểu nội dung bài đọc
- GV đọc mẫu toàn bài đọc, ngắt nghỉ hơi đúng, dừng hơi lâu hơn sau mỗi đoạn.
+ GV có thể dừng lại sau đoạn 1 và đặt một số câu hỏi (linh hoạt).
+ Gv đọc những đoạn tiếp theo 
HS luyện đọc đoạn kết hợp đọc từ khó, đọc câu khó và giải nghĩa từ khó.
- HDHS chia đoạn: 
+ Đoạn 1: Từ đầu đến sớm nhất lớp.
+ Đoạn 2: Tiếp cho đến cùng các bạn.
+ Đoạn 3: Còn lại.
- Gọi HS đọc nối tiếp theo đoạn lần 1
- GV hỏi:  Trong bài có từ nào khó đọc?
- GV viết từ khó lên bảng và đọc mẫu từ khó
- GV chú ý cho HS cách đọc lời của nhân vật được đặt trong dấu ngoặc kép: đọc giọng nhanh, thể hiện cảm xúc phấn khích, vội vàng. 
- GV đưa câu dài và hướng dẫn HS ngắt nghỉ hơi đúng và luyện đọc.
- Gọi HS đọc nối tiếp theo đoạn lần 2.
- GV hướng dẫn HS hiểu nghĩa của từ ngữ đã chú giải trong mục Từ ngữ
- GV hỏi:  Em nói 1 câu có chứa từ háo hức
HD luyện đọc theo nhóm
- Y/c HS luyện đọc theo cặp/nhóm 
 - GV giúp đỡ các nhóm gặp khó khăn khi đọc bài trong nhóm.
- Tổ chức cho các nhóm HS thi đọc nối tiếp đoạn.

- GV nhận xét, biểu dương HS đọc tiến bộ.
d. Đọc toàn bài
- GV gọi 1 HS đọc toàn bộ bài.
- GV đánh giá, biểu dương.
Tiết 2
b. HĐ2. Đọc hiểu 
- GV giao nhiệm vụ cho HS đọc thầm bài thơ, thảo luận nhóm đôi theo các CH tìm hiểu bài. Sau đó trả lời CH bằng trò chơi phỏng vấn.
- GV tổ chức trò chơi phỏng vấn: Từng cặp HS em hỏi – em đáp hoặc mỗi nhóm cử 1 đại diện tham gia: Đại diện nhóm đóng vai phóng viên, phỏng vấn đại diện nhóm 2. Nhóm 2 trả lời. Sau đó đổi vai.
- GV nhận xét và HS nhận xét, góp ý cho từng câu sau đó  chốt đáp án đúng lên màn hình
1. Bạn nhỏ hỏi bố: Ngày hôm qua đâu rồi?



2. Cả 3 ý các em đều có thể chọn

3.
a) Đồng lúa mẹ trồng đã chín. – 2) Khổ thơ 3.
b) Những nụ hoa hồng đã lớn lên. – 1) Khổ thơ 2.
c) Em đã học hành chăm chỉ. – 3) Khổ thơ 4.






4. HS TL ý kiến cá nhân – GV khen ngợi câu trả lời hay.





3.3. Hoạt động luyện tập, thực hành.
MT: tìm từ ngữ chỉ thời gian, thực hành ghi thức lời nói
HĐ 3: Luyện tập 
Mục tiêu: Tìm hiểu, vận dụng kiến thức tiếng Việt, văn học trong văn bản.
- GV giao nhiệm vụ cho HS thảo luận nhóm đôi, làm 2 BT vào VBT. GV theo dõi HS thực hiện nhiệm vụ.
- GV chiếu lên bảng nội dung BT 1 và 2, mời HS lên bảng báo cáo kết quả.
- GV chốt đáp án:
+ BT 1: Các từ ngữ chỉ ngày: hôm kia – hôm qua – hôm nay – ngày mai – ngày kia.
+BT 2: Các từ ngữ chỉ năm: năm kia – năm ngoái (năm trước) – năm nay – năm sau (sang năm, năm tới) – năm sau nữa.
- GV bổ sung: Các em đã tìm được nhiều từ ngữ chỉ thời gian. Thầy (cô) tin rằng các em sẽ biết sử dụng những từ ngữ ấy để nói về các hoạt động trong mỗi thời điểm của mình. Thầy (cô) cũng mong rằng với mỗi ngày mỗi tuần, mỗi tháng, mỗi năm dù đã trôi qua, đang diễn ra hay sắp tới, các em đều học được nhiều điều hay, làm được nhiều việc tốt.
HĐ 4: HTL 2 khổ thơ cuối 
Mục tiêu: HTL được 2 khổ thơ cuối.
- GV hướng dẫn HS HTL từng khổ thơ 3, 4 theo cách xoá dần những chữ trong từng khổ thơ, để lại những chữ đầu mỗi dòng thơ. Rồi xoá hết, chỉ giữ những chữ đầu mỗi khổ thơ. Cuối cùng, xoá toàn bộ.
- GV yêu cầu các tổ đọc thuộc lòng tiếp nối các khổ thơ 3, 4.
- GV yêu cầu cả lớp đọc thuộc lòng 2 khổ thơ. GV khuyến khích những HS giỏi HTL cả bài.
3.4. Hoạt động Vận dụng, trải nghiệm.
Mục tiêu: Ghi nhớ, khắc sâu nội dung bài.
- Hỏi HS về ND bài 
- E có cảm nhận gì sau khi học bài học nay
- Nhận xét tiết học.
- Dặn HS về nhà tích cực vận dụng cách nói trong bài học vào cuộc sống hàng ngày.
	


- HS lắng nghe
- 2 HS tiếp nối nhau đọc nội dung 2 BT trong SGK.
- HS thảo luận nhóm đôi, trả lời 2 CH.
 
- HS chia sẻ ý kiến:






- HS quan sát 

- HS nghe















- HS mở vở ghi tên bài





- HS đọc thầm theo.

- HS TL


- HS đọc thầm theo.



- HS theo dõi, dùng bít chì đánh dấu đoạn.

- 3 HS đọc nối tiếp đoạn (1 lượt)
- HS nêu từ khó: loáng rối rít, ríu rít, rụt rè, níu, vùng dậy.
- HS lắng nghe và luyện đọc lại từ khó.

- HS ghi nhớ giọng đọc nhân vật


- HS luyện đọc câu dài:
+ Ngay cạnh chúng tôi,/ mấy em lớp 1/ đang rụt rè/ níu chặt tay bố mẹ, thật giống tôi năm ngoái. 
- HS đọc nối tiếp đoạn (2,3 lượt) 
- HS đọc giải nghĩa từ trong SHS
- HS nói câu: VD: Em háo hức mong chờ ngày khai trường.


- HS luyện đọc nối tiếp đoạn trong nhóm

- Đại diện các nhóm thi đọc. Nhóm khác nhận xét, bình chọn bạn đọc tốt nhất.
- HS lắng nghe.

-1 HS đọc toàn bài. HS khác đọc thầm theo
- HS đọc thầm bài thơ, thảo luận nhóm đôi theo các CH tìm hiểu bài, trả lời CH bằng trò chơi phỏng vấn:
Câu 1:
HS 1: Bạn nhỏ hỏi bố điều gì?
HS 2: Bạn nhỏ hỏi bố: Ngày hôm qua đâu rồi?
Câu 2:
HS 2: Theo bạn, vì sao bạn nhỏ hỏi như vậy? Chọn ý bạn thích.
HS 1 phát biểu tự do.
Câu 3:
HS 1: Tìm khổ thơ ứng với mỗi ý; Ngày hôm qua không mất đi vì trong ngày hôm qua:
HS 2: Đồng lúa mẹ trồng đã chín. – 2) Khổ thơ 3.
Những nụ hoa hồng đã lớn lên. - 1) Khổ thơ 2.
Em đã học hành chăm chỉ. - 3) Khổ thơ 4.
Câu 4:
HS 2 phỏng vấn: Ngày hôm qua, bạn đã làm được việc gì tốt?
HS 1: Ngày hôm qua, tôi đã giải bài toán rất nhanh, được cô khen.
HS 3: Ngày hôm qua vào buổi tối mẹ đi làm về muộn, tôi giúp mẹ trông em bé để mẹ kịp nấu cơm. Mẹ rất vui. /...
- HS lắng nghe GV chốt đáp án.



- HS thảo luận nhóm đôi, làm 2 BT vào VBT.

- HS lên bảng báo cáo kết quả.

- HS lắng nghe, sửa bài.

- HS lắng nghe.






- HS HTL 2 khổ thơ cuối.



- Các tổ đọc thuộc lòng tiếp nối các khổ thơ 3, 4.
- Cả lớp đọc thuộc lòng 2 khổ thơ.
- HS nêu ND bài

- HS lắng nghe và ghi nhớ nhiệm vụ


4. Điều chỉnh sau bài dạy:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………................................
_________________________________________________________________________  Chiều: Tiết 1	        		     Luyện Toán
Luyện: Tia số. Số liền trước - Số liền sau
1. Yêu cầu cần đạt:
1.1. Năng lực:
- Củng cố kiến thức về tia số, số liền trước, số liền sau đã học.
- Biết xếp thứ tự các số và sử dụng tia số để so sánh số.
- Vận dụng được kiến thức, kỹ năng toán học để làm được các bài toán vận dụng.
- Qua hoạt động quan sát, nhận biết tia số, dựa vào tia số để so sánh và xếp thứ tự các số, nhận biết số liền trước, số liền sau của một số; liên hệ giải quyết một số ví dụ trong thực tế, HS có cơ hội được phát triển năng lực tư duy và lập luận toán học, bước đầu hình thành năng lực giải quyết vấn đề toán học.
1.2. Phẩm chất: Phát triển phẩm chất chăm chỉ, đồng thời giáo dục HS tình yêu với Toán học, tích cực, hăng hái tham gia các nhiệm vụ học tập.
2. Đồ dùng dạy học:
- GV: Máy tính, ti vi, hệ thống bài tập. 
- HS: SGK, đồ dùng học tập, vở ghi, VBT.
3. Các hoạt động dạy - học: 
	3.1. Khởi động:
- GV kết nối vào bài: Bài học hôm nay giúp các em ghi nhớ, củng cố và vận dụng kiến thức về tia số, số liền trước, số liền sau đã học.
3.2. Thực hành, luyện tập:
	
 - HS nghe.



	Bài 1: Điền các số thích hợp vào ô trống:
- Gọi HS đọc yêu cầu bài.
- Bài yêu cầu làm gì?

[image: ]GV hướng dẫn mẫu.
- GV quan sát, hỗ trợ HS gặp khó khăn.
- Tổ chức cho HS báo cáo kết quả và nhận xét.
- GV chốt lại cách tìm số liền trước, số liền sau của 1 số.
Bài 2: Sắp xếp các số sau theo thứ tự từ bé đến lớn
 (
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) (
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)
 (
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) (
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64
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- Bài yêu cầu làm gì?  GV hướng dẫn mẫu.  
- GV cho HS làm việc cá nhân vào vở. 
- Cho HS chia sẻ 
- GV nhận xét, khen ngợi HS.
Bài 3: Sắp xếp các số sau theo thứ tự từ lớn  đến bé
 (
45
) (
70
) (
11
) (
38
)
                          

 (
22
) (
43
) (
81
) (
8
)



- GV cho HS làm việc cá nhân vào vở. 
- Cho HS chia sẻ 
- GV nhận xét, khen ngợi HS.
3.3. Vận dụng:
Bài 5: Tìm tổng của số liền sau số lớn nhất có một chữ số và số liền trước của số nhỏ nhất có hai chữ số.
- GV yêu cầu HS xác định yêu cầu đề bài.
- GV yêu cầu HS làm bài vào vở,  mời HS lên bảng trình bày.
- GV chốt , chữa.
* Củng cố, dặn dò:
- GV nêu lại nội dung bài.
- Dặn dò HS ghi nhớ và vận dụng làm bài tập trong VBT toán.
	- 2 - 3 HS đọc.
- HS nêu.
- HS làm vào vở 
- HS chia sẻ.
79, 80, 81; 18, 19, 20.
73, 74, 75; 98, 99, 100.
35, 36, 37; 62, 63, 64. 


- 2, 3 HS nêu cách tìm số liền trước, số liền sau của 1 số.
















- HS nêu yêu cầu.
- HS làm cá nhân vào vở ô li. 
- HS chia sẻ.  
28, 33, 52, 71.
12, 64, 85, 97.
- HS đọc yêu cầu. 







- HS làm cá nhân vào vở ô li. 
- HS chia sẻ.  
70, 45, 38, 11.
81, 43, 22, 8.
- HS đọc và xác định yêu cầu đề bài.
- HS làm bài vào vở
Bài làm:
Số liền sau số lớn nhất có một chữ số là : 10
Số liền trước của số nhỏ nhất có hai chữ số là 9
Tổng của hai số đó là: 
10 + 9 = 19
Vậy số đó là: 19

- HS lắng nghe


4. Điều chỉnh sau tiết dạy: .……………………………………………………………………………….......................
…………………………………………………..……………………………………………

Tiết 6                                                 Tự nhiên xã hội
	          Bài 2: Nghề nghiệp ( tiết 1)
1. Yêu cầu cần đạt
1.1. Năng lực
- Năng lực chung: Năng lực giao tiếp, hợp tác: Trao đổi, thảo luận để thực hiện các nhiệm vụ học tập.
- Năng lực riêng: Đặt được câu hỏi để tìm hiểu thông tin về tên công việc, nghề nghiệp của những người lớn trong gia đình.
Thu thập được một số thông tin về những công việc, nghề có thu nhập, những công việc tình nguyện. 
Nói được tên nghề nghiệp, công việc của những người lớn trong gia đình.
Nêu được ý nghĩa của những công việc, nghề nghiệp đó đối với gia đình và xã hội. 
1.2. Phẩm chất : Chia sẻ với các bạn, người thân về công việc, nghề nghiệp yêu thích của em sau này. 
2. Đồ dùng dạy học:
a. Đối với giáo viên
1. Các hình trong SGK.
1. Tranh ảnh về công việc, nghề nghiệp có thu nhập và công việc tình nguyện.
1. Vở Bài tập Tự nhiện và Xã hội 2. 
b. Đối với học sinh
1. SGK. 
1. Tranh ảnh, tư liệu sưu tầm liên quan đến bài học (nếu có) và dụng cụ học tập theo yêu cầu của GV.
3. Các hoạt động dạy học:
	3.1. Hoạt động khởi động:
a. Mục tiêu: Tạo tâm thế hứng thú cho HS và từng bước làm quen bài học.
b. Cách thức tiến hành: 
- GV mở nhạc, cho HS nghe nhạc và hát theo lời một bài hát về nghề nghiệp (bài Lớn lên em sẽ làm gì?). 
- GV hướng dẫn HS thảo luận theo cặp và trả lời câu hỏi: Bài hát nhắc đến tên những công việc, nghề nghiệp gì? 
- GV dẫn dắt vấn đề: Chúng ta vừa nghe bài hát Lớn lên em sẽ làm gì? Vậy các lớn lên em sẽ làm gì, làm người công nhân đi dựng xây những nhà máy mới? làm người nông dân lái máy cày trên bao đồng ruộng? Hay làm người lái tàu đưa những con tàu ra Bắc vào Nam? làm người kỹ sư đi tìm tài nguyên làm giàu cho đất nước? Còn rất nhiều nghề nghiệp đẹp đẽ và có ích cho xã hội, đất nước đúng không? Bài học ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về nghề nghiệp của những người lớn trong gia đình và nghề nghiệp yêu thích sau này của các em. Chúng ta cùng vào Bài 2 – Nghề nghiệp ( tiết 1)
3.2. Hoạt động hình thành kiến thức
Hoạt động 1: Tìm hiểu công việc, nghề nghiệp của những người lớn trong gia đình
a. Mục tiêu:
- Nói được tên công việc, nghề nghiệp của những người lớn trong gia đình.
- Nêu được ý nghĩa của những công việc, nghề nghiệp đó đối với gia đình và xã hội. 
b. Cách tiến hành: 
Bước 1: Làm việc theo cặp
- GV yêu cầu HS quan sát các hình từ Hình 1 đến Hình 6 SGK trang 10 và trả lời câu hỏi:
+ Nói tên công việc, nghề nghiệp của những người trong các hình dưới đây.

[image: Screenshot_7]+ Công việc và nghề nghiệp đó có ý nghĩa gì?







Bước 2: Làm việc cả lớp
- GV mời đại diện một số nhóm trình bày kết quả làm việc trước lớp.
- GV yêu cầu HS khác nhận xét, bổ sung câu trả lời. 
- GV chỉnh sửa, bổ sung và hoàn thiện câu trả lời. 
3.2. Hoạt động luyện tập:
Hoạt động 2: Đặt được câu hỏi và trả lời
a. Mục tiêu:
- Đặt được câu hỏi để tìm hiểu thông tin về tên công việc, nghề nghiệp của những người lớn trong gia đình.
- Nêu được ý nghĩa của những công việc, nghề nghiệp đó đối với gia đình và xã hội. 
- Chia sẻ với các bạn, người thân về công việc, nghề nghiệpyêu thích sau này. 
b. Cách tiến hành: 
Bước 1: Làm việc theo cặp
[image: Screenshot_8]- GV yêu cầu HS: 
+ Từng cặp HS đặt câu hỏi và trả lời về nghề nghiệp của những người lớn trong gia đình mình theo gợi ý trong SGK hoặc theo đoạn hội thoại GV đưa ra:
A: Mẹ bạn làm công việc gì?
B: Công việc của mẹ mình là bán hàng ngoài chợ.
B: Bố bạn làm nghề gì?
A: Bố mình làm nghề thợ xây.
+ HS nói cho bạn nghe những công việc, nghề nghiệp của những người trong gia đình mình giúp ích gì cho gia đình và xã hội?
Bước 2: Làm việc cả lớp
- GV mời đại diện một số cặp lên trình bày kết quả làm việc nhóm trước lớp.
- GV yêu cầu các HS còn lại đặt câu hỏi và nhận xét phần giới thiệu của các bạn.
- GV hoàn thiện phần trình bày của HS. 
Bước 3: Làm việc nhóm 6
- GV yêu cầu: Từng thành viên trong nhóm chia sẻ lớn lên mình thích làm nghề gì và vì sao?
- GV mời một số HS chia sẻ trước lớp và khuyến khích HS phải chăm ngoan để thể hiện ước mơ của mình. 
3.3. Hoạt động vận dụng:
? Hôm nay em được học về nội dung gì?
? Mai sau lớn lên mình thích làm nghề gì và vì sao?
-Gv nhận xét, bổ sung.
-Gv tuyên dương hs.
- Gv nhận xét giờ học.
- Về nhà các em xem trước và chuẩn bị bài: Bài 2: Nghề nghiệp ( tiết 2)
	







- HS trả lời. 

- HS lắng nghe, tiếp thu. 






















- HS quan sát tranh, trả lời câu hỏi. 











- HS trả lời:
- Nói tên công việc, nghề nghiệp của những người trong các hình: ca sĩ, lái taxi, cầu thủ đá bóng, thợ xây, bác sĩ, cảnh sát giao thông.
- Ý nghĩa của các công việc, nghề nghiệp:
+ Ca sĩ: mang tiếng hát để cổ động, động viên, truyền cảm hứng yêu đời, mang lại niềm vui đến mọi người. 
+ Lái taxi: đưa mọi người đến nơi cần đến và an toàn.
+ Cầu thủ đá bóng: thi đấu vì màu cờ sắc áo của địa phương, của đất nước, mang lại niềm vui, sự tự hào cho mọi người.
+ Thợ xây: xây dựng lên những ngôi nhà cao tầng, con đường đẹp đẽ cho mọi người.
+ Bác sĩ: khám và chữa bệnh cho mọi người.
+ Cảnh sát giao thông: chỉ dẫn giao thông cho mọi người tham gia giao thông, tránh được ách tắc. 
- HS lắng nghe, thực hiện. 








- HS trình bày. 



- HS trả lời. 

- Hs thi nêu

- Hs lắng nghe.





- HS trả lời. 



4. Điều chỉnh sau bài  dạy:………………………………………………….....................
………………………………………………………………………………………..........
_____________________________________________________________________
Tiết 7			            Luyện Tiếng Việt
                                Luyện viết bài: Ngày hôm qua đâu rồi?
1. Yêu cầu cần đạt:
* Kiến thức, năng lực:
- HS nghe viết đoạn 3,4 bài: Ngày hôm qua đâu rồi?
+ Nghe viết lại chính xác bài: Ngày hôm qua đâu rồi? Qua bài chép, hiểu cách trình bày một bài thơ, lùi vào 3 ô li tính từ lề vở. (Đoạn 2, 3)
+  Nắm được ngày, tháng, năm.
- HS cảm nhận được sự chăm chỉ làm việc của bé.
* Phẩm chất: Rèn cho HS tính kiên nhẫn, cẩn thận, có ý thức thẩm mĩ khi trình bày văn bản.
2. Đồ dùng dạy học
Giáo viên: Máy tính, máy chiếu, bài tập. 
 Học sinh: vở, bút.
3. Hoạt động dạy - học:
	3.1. Khởi động
Tạo tâm thế cho học sinh và từng bước làm quen bài học.

	-GV đọc đoạn chép cho HS nghe
- Bé đã làm những việc gì? 
	- HS lắng nghe.
- HSTL: bé học bài, làm bài, quét nhà…

	3.2. Luyện tập - thực hành. 
-Chép lại chính xác đoạn 2 bài Làm việc thật là vui. Qua bài chép, hiểu cách trình bày một bài đoạn văn lùi 1 ô li tính từ lề vở.

	+ Tên bài được viết ở vị trí nào?
+ Bài có mấy câu ? Chữ đầu câu viết như thế nào?
- GV gọi một số HS trả lời câu hỏi, yêu cầu cả lớp lắng nghe, nhận xét.
- GV nhận xét, chốt đáp án, hướng dẫn HS chuẩn bị viết.
- GV nhắc HS chú ý chép đúng những từ ngữ khó: quét nhà, luôn luôn, bận rộn...
- GV đọc  HS chép vào vở.
 GV theo dõi, uốn nắn.
- GV yêu cầu HS đọc lại bài, tự chữa lỗi bằng bút chì ra lề vở hoặc vào cuối bài chép.
- GV nhận xét, đánh giá 5 – 7 bài về các mặt: nội dung, chữ viết, cách trình bày; yêu cầu cả lớp lắng nghe, tự sửa bài của mình.
	1-2 HS trả lời


-Bài thơ nói lên bé siêng năng chăm chỉ, rất đáng yêu. 
-HS viết từ khó.

-HS lắng nghe. -HS viết bài 

-HS soát lại bài, chiếu bài

-HS lắng nghe. 

	3.3. Vận dụng- nối tiếp
Làm đúng BT xác định đúng chữ l hoặc n 

	- GV nêu yêu cầu của BT: Đánh dấu vào ngôi sao viết sai chính tả n/l
          khóc lức lở          con lừa          cây nấm 
 
        nói chuyện            cây núa               nái xe

- GV mời một số HS nhận xét bài làm trên màn hình của bạn và trình bày bài làm của mình; yêu cầu cả lớp lắng nghe, nhận xét.
- GV nhận xét, chốt đáp án, yêu cầu HS tự sửa lại lỗi viết sai
	
-HS đọc yêu cầu

-HS làm vào vở

-HS chia sẻ kết quả 

-HS nhận xét. 

Khóc nức nở, cây lúa, lái xe. 

	- Khi viết đoạn văn em cần lưu ý gì?
- Dặn dò tiết sau.
	-HS hết câu viết hoa. Viết lùi vào 1 ô khi bắt đầu viết.


4. Điều chỉnh sau tiết dạy: .……………………………………………………………………………….......................
…………………………………………………..……………………………………………
_________________________________________________________________________
Sáng                                  Thứ ba ngày 17 tháng 9 năm 2024
Tiết 1-2                                                    Toán
                                                    Bài 4  Đề-xi-mét (Tiết 1,2)
Bài học Stem: Thước gấp
THÔNG TIN VỀ BÀI HỌC
	Lớp 2
	Thời lượng: 2 tiết

	Thời điểm tổ chức: Khi dạy nội dung Đo lường (Biểu tượng về đại lượng và đơn vị đo đại lượng; Thực hành đo đại lượng; Tính toán và ước lượng với các số đo đại lượng)

	Mô tả bài học:
– Nội dung môn Toán lớp 2 có yêu cầu cần đạt như sau:
+ Nhận biết đơn vị đo độ dài dm (đề-xi-mét), m (mét)
+ Đổi số đo độ dài giữa các đơn vị dm (đề-xi-mét), m (mét) và cm (xăng-ti-mét). 
+ Thực hiện việc tính toán với các số đo độ dài.
+ Sử dụng thước đo có chia vạch đến xăng-ti-mét để đo, vẽ đoạn thẳng có độ dài cho trước.
– Để đạt được các yêu cầu này, trong bài học STEM “Thước gấp”, học sinh sẽ hoàn thành thước gấp để dùng cho việc đo độ dài hoặc độ cao các vật dụng ở trường, lớp học hoặc ở nhà và trang trí theo sở thích của nhóm.

	Nội dung chủ đạo và tích hợp trong bài học:

	
	Môn học
	Yêu cầu cần đạt

	Môn học chủ đạo
	Toán
	– Nhận biết đơn vị đo độ dài dm (đề-xi-mét), m (mét).
– Đổi số đo độ dài giữa các đơn vị dm (đề-xi-mét), m (mét) và cm (xăng-ti-mét). 
– Thực hiện việc tính toán với các số đo độ dài.
– Sử dụng thước đo có chia vạch đến xăng-ti-mét để đo, vẽ đoạn thẳng có độ dài cho trước.

	Môn học
tích hợp
	Mĩ thuật
	– Biết lựa chọn được dụng cụ, vật liệu phù hợp để thực hành (chọn dụng cụ, vật liệu làm thước gấp).
– Tạo được sản phẩm có sự lặp lại của hình cơ bản (thước gấp có sự lặp lại của các hình chữ nhật là các đoạn thước).
– Trả lời được các câu hỏi: Sản phẩm dùng để làm gì? Dùng như thế nào? (Nêu được công dụng và cách sử dụng thước gấp).


I. Yêu cầu cần đạt (của bài học)
– Nêu được tên gọi và cách viết của các đơn vị đo độ dài dm (đề-xi-mét), m (mét).
– Thực hiện được việc chuyển đổi số đo độ dài giữa các đơn vị dm, m và cm.
– Thực hiện được việc tính toán với các số đo độ dài dm, m và cm.
– Sử dụng được thước đo có chia vạch đến xăng-ti-mét để đo, vẽ đoạn thẳng có độ dài cho trước.
– Lựa chọn được dụng cụ, vật liệu phù hợp để làm thước gấp.
– Nêu được công dụng và cách sử dụng thước gấp.
– Tích cực hoàn thành nhiệm vụ được giao đúng thời gian quy định. 
– Mạnh dạn trao đổi ý kiến của mình, tôn trọng và lắng nghe ý kiến của người khác.  
– Giữ gìn tốt vệ sinh lớp học, có ý thức bảo quản vật liệu và đồ dùng học tập khi tham gia hoạt động thực hành làm sản phẩm. 
II. Đồ dùng dạy học 
1. Chuẩn bị của giáo viên 
– Các phiếu học tập và phiếu đánh giá;
– Các video hướng dẫn việc vẽ đoạn thước và chia vạch trên đoạn thước.
– Giáo viên cần có: (Dụng cụ dành riêng cho giáo viên)
	STT
	Thiết bị/Học liệu
	Số lượng
	Hình ảnh minh hoạ

	1
	Kềm bấm lỗ
	1 cái
	


– Nguyên vật liệu giáo viên chuẩn bị cho một nhóm học sinh:
	STT
	Thiết bị/Học liệu
	Số lượng
	Hình ảnh minh hoạ

	Hoạt động làm sản phẩm thước gấp

	1
	Bìa cứng hình chữ nhật 15 cm x 3 cm
	5 cái
	

	2
	Bìa carton hình chữ nhật
15 cm x 3 cm
	5 cái
	

	3
	Thanh nhựa trong hình chữ nhật 15 cm x3 cm
	5 cái
	

	4
	Ghim cánh phượng
	10 cái
	

	5
	Dây dài
	20cm
	

	6
	Thanh nhựa ngắn
	1 cái
	


2. Chuẩn bị của học sinh
– Giao cho mỗi nhóm học sinh tự chuẩn bị một số nguyên vật liệu như sau:
	STT
	Thiết bị/Học liệu
	Số lượng
	Hình ảnh minh hoạ

	1
	Kéo
	1 cái
	

	2
	Bút màu
	1 bộ
	

	3
	Thước thẳng dài 15cm
	1 cái
	


III. Các hoạt động dạy học chủ yếu
1. Hoạt động 1. Mở đầu (Xác định vấn đề)
a) Khởi động
– Học sinh nghe câu chuyện về cách đo độ dài của người xưa và một số thông tin cơ bản về thước gấp.
– Học sinh quan sát thước gấp ở hình 2 và trả lời câu hỏi: 
+ Thước gồm mấy đoạn?
+ Vì sao thước có thể mở ra và gấp lại được?
b) Giao nhiệm vụ
– Giáo viên giao nhiệm vụ cho mỗi nhóm làm một thước gấp đáp ứng các yêu cầu:
+ Thước gồm nhiều đoạn, mỗi đoạn có độ dài 10 cm.
+ Mỗi đoạn có chia các vạch cách đều nhau 1 cm và có ghi rõ số đo tại mỗi vạch.
+ Độ dài của thước khi mở thẳng ra là từ 30 cm đến 50 cm.
+ Thước có thể mở ra và gấp lại dễ dàng.
+ Thước có ghi tên nhóm hoặc vẽ biểu tượng và gắn vào đầu thước.
2. Hoạt động 2: Hình thành kiến thức mới (Nghiên cứu kiến thức nền)
a) Hoạt động hình thành kiến thức “Đề-xi-mét”
– Giáo viên cho học sinh quan sát hình 3 ở sách học sinh và yêu cầu học sinh cho biết độ dài của bút chì và độ dài một gang tay của bạn nhỏ trong hình. Từ kết quả trình bày của học sinh, giáo viên nhấn mạnh một số thông tin:
• Đề-xi-mét là một đơn vị đo dài.
• Đề-xi-mét viết tắt là dm.
• 1 dm = 10 cm; 10 cm = 1 dm.
– Lưu ý: Giáo viên có thể hướng dẫn học sinh thao tác sử dụng thước thẳng có vạch chia xăng-ti-mét (cm), đo mẫu vật cụ thể gồm các bước: cách cầm thước, đặt thước, đọc số đo, viết số đo.
b) Hoạt động hình thành kiến thức “Mét”
– Giáo viên cho học sinh quan sát hình 4 ở sách học sinh và yêu cầu học sinh cho biết độ dài bài học của bạn nhỏ trong hình. Từ kết quả trình bày của học sinh, giáo viên nhấn mạnh một số thông tin:
• Mét là một đơn vị đo dài.
• Mét viết tắt là dm.
• 1 m = 10 dm; 1 m = 100 cm; 10 dm = 1 m; 100 cm = 1 m.
– Lưu ý: Giáo viên có thể chuẩn bị một thước thẳng có độ dài 1 mét, có các vạch chia đến xăng-ti-mét. Đồng thời, giáo viên có thể cho học sinh quan sát trực tiếp nhằm giúp học sinh nhận biết mối quan hệ “1 m = 100 cm = 10 dm”.
– Giáo viên tổ chức cho học sinh lần lượt thực hành các ví dụ về chuyển đổi số đo độ dài giữa các đơn vị dm, m và cm và tính toán các số đo độ dài (ở phần thực hành 1). 
– Giáo viên mời học sinh trình bày kết quả của các ví dụ đã thực hiện. giáo viên chốt lại và nhắc học sinh điều chỉnh nếu kết quả chưa chính xác. 
3. Hoạt động 3: Luyện tập và vận dụng
a) Đề xuất và lựa chọn giải pháp
– Để có cơ sở đề xuất và lựa chọn giải pháp làm thước gấp, giáo viên hướng dẫn học sinh một số hoạt động thực hành kết nối với việc làm thước gấp (ở phần thực hành 2).
* Thực hành vẽ một đoạn thước dài 10 cm, chia vạch đều nhau, mỗi vạch 1 cm
– Mỗi nhóm nhận một thanh bìa cứng hình chữ nhật (dài 13 – 15 cm, rộng 2 – 3 cm) và thực hiện lần lượt các nhiệm vụ: Vẽ một đoạn thước dài 10 cm lên tấm bìa và chia các vạch đều nhau 1 cm.
– Các nhóm thảo luận và trả lời các câu hỏi: Nếu thước gấp có bốn đoạn, mỗi đoạn dài 10 cm thì thước đó dài bao nhiêu xăng-ti-mét?
– Lưu ý: Giáo viên không nên chọn các độ dài cần tính toán ứng với 3 hoặc 5 đoạn thước vì sẽ trùng với yêu cầu về độ dài thước gấp trong tiêu chí sản phẩm. Học sinh chỉ mới học phép nhân và phép chia cho 2, 5 nên giáo viên cần lưu ý cho học sinh cộng nhiều lần số 10 khi tính độ dài thước gấp hoặc tính số đoạn thước. Ví dụ thước có 2 đoạn thì chiều dài thước là: 10cm+10cm=20cm.
* Đề xuất và lựa chọn giải pháp
– Giáo viên cho học sinh quan sát thước gấp và đặt các câu hỏi để học sinh cả lớp tìm hiểu được các bước và vật liệu cần dùng để làm thước gấp: 
+ Thước gấp gồm mấy đoạn?
+ Khi mở và kéo thẳng thì thước gấp dài bao nhiêu xăng-ti-mét?
+ Mỗi đoạn của thước gấp làm bằng vật liệu gì?
+ Các đoạn thước được nối với nhau bằng vật liệu nào?
– Các nhóm học sinh thảo luận để hoàn thành phiếu học tập số 1.
– Đại diện nhóm học sinh trình bày ý tưởng thực hiện thước gấp của nhóm về: vật liệu cần dùng, độ dài thước dự định thực hiện (số đoạn thước), sự phối hợp màu sắc của các đoạn thước (các đoạn cùng màu hay khác màu, hay xen kẽ), cách kết nối các đoạn thước, đánh dấu vị trí dự kiến sẽ bấm lỗ các đoạn thước.
– Giáo viên chốt lại vị trí cần xỏ ghim cánh phượng để nối hai đoạn thước và yêu cầu các nhóm tiến hành làm thước gấp theo thiết kế của nhóm.
b) Chế tạo mẫu, thử nghiệm và đánh giá
– Mỗi nhóm nhận các nguyên vật liệu theo kết quả thảo luận nhóm, tiến hành phân công nhiệm vụ (phiếu học tập 2) và làm thước gấp theo phương án của nhóm.
– Trong khi học sinh làm sản phẩm, giáo viên nhắc nhở các nhóm giữ vệ sinh; cẩn thận khi mở hai chân của ghim cánh phượng, sử dụng kéo; kiểm tra xem thước gấp của nhóm thực hiện đã đúng yêu cầu hay chưa và chỉnh sửa khi cần. Giáo viên có thể đề nghị các nhóm học sinh sử dụng thước vừa chế tạo xong để đo chiều dài của một số vật dụng trong lớp như bàn học, ghế ngồi.
– Lưu ý: Giáo viên sử dụng kềm bấm lỗ để hỗ trợ học sinh việc đục lỗ trên các đoạn thước. Giáo viên nhắc các nhóm ghi tên nhóm, vẽ biểu tượng nhóm và trang trí thước.
c) Chia sẻ, thảo luận và điều chỉnh
– Sau khi các nhóm học sinh hoàn thành thước gấp, giáo viên đề nghị các nhóm lần lượt cử đại diện lên trước lớp giới thiệu sản phẩm thước gấp do nhóm thực hiện và biểu diễn cách sử dụng thông qua việc đo một số độ dài của các vật dụng trong lớp như bàn học, bàn giáo viên, bảng lớp, …
– Lưu ý: Khi đo các vật có độ dài dài hơn độ dài của thước gấp, giáo viên có thể hướng dẫn học sinh đánh dấu và đo liên tiếp dựa vào mép của lần đo trước. 
– Giáo viên tuyên dương các nhóm có sản phẩm đạt đủ các tiêu chí, khích lệ các nhóm có khó khăn hay có kết quả còn hạn chế.
– Giáo viên tổ chức cho các nhóm tự đánh giá (phiếu đánh giá).
– Giáo viên hỏi thêm: Theo em, thước gấp này có dễ dàng cất vào trong hộp bút không? Vì sao?
– Từ kết quả trả lời của học sinh, giáo viên viên gợi ý hướng cải tiến - sáng tạo: Làm thước gấp có độ dài khi mở thẳng là 50cm, độ dài khi gấp lại là 5cm để tặng người thân gắn vào móc khoá.
– Giáo viên có thể đặt vấn đề và hướng dẫn học sinh bo tròn đầu các đoạn thước để không bị che khuất các số ở chỗ nối các đoạn.
– Giáo viên có thể giới thiệu một vài thông tin về thước laser.
IV. Phụ lục
1. Phiếu học tập 1 – Ý tưởng thiết kế thước gấp
2. Phiếu học tập 2 – Phân công nhiệm vụ cho các thành viên trong nhóm
3. Phiếu đánh giá
__________________________________________
Tiết  3:                                         Giáo dục thể chất
Do GV chuyên soạn, dạy
__________________________________________
Tiết 4                                                     Tiếng Việt
Nghe viết: Đồng hồ báo thức. 
1.Yêu cầu cần đạt:
- Năng lực đặc thù: Có óc quan sát và ý thức thẩm mỹ khi trình bày văn bản.
- Năng lực riêng:
+ Năng lực ngôn ngữ:
Nghe (thầy, cô) đọc, viết lại chính xác bài thơ Đồng hồ báo thức. Qua bài chính tả, củng cố cách trình bày bài thơ 5 chữ: chữ đầu mỗi dòng thơ viết hoa, lùi vào 3 ô.
Làm đúng BT điền chữ ng / ngh, củng cố quy tắc viết ng / ngh.
Viết đúng 10 chữ cái (từ g đến ơ) theo tên chữ. Thuộc lòng tên 19 chữ cái trong bảng chữ cái.
+ Năng lực văn học: Cảm nhận được cái hay, cái đẹp của những câu thơ trong các BT chính tả.
- Phẩm chất: Rèn cho HS tính kiên nhẫn, cẩn thận.
* Phương pháp dạy học:
- Vấn đáp, động não, trực quan, hoạt động nhóm, đóng vai, giải quyết vấn đề, lắng nghe tích cực.
2.Đồ dùng dạy học:
*Giáo viên:
- Giáo án. Máy tính, máy chiếu.
- Bảng lớp, slide viết bài thơ HS cần chép và bảng chữ cái (BT 3).
- Bảng phụ kẻ bảng chữ và tên chữ ở BT 3.
* Học sinh:
- SGK. Vở Luyện viết 2, tập một.
3.Các hoạt động dạy -  học:
	3.1.Hoạt động mở đầu:
- Cho HS nghe bài hát “ Đồng hồ báo thức”.
- GV giới thiệu bài.
3.2.Hoạt động hình thành kiến thức mới 
a.Hoạt động 1: Nghe - viết: Đồng hồ báo thức
Mục tiêu: Nghe (thầy, cô) đọc, viết lại chính xác bài thơ Đồng hồ báo thức. Qua bài chính tả, củng cố cách trình bày bài thơ 5 chữ: chữ đầu mỗi dòng thơ viết hoa, lùi vào 3 ô.
Cách tiến hành:
* GV nêu nhiệm vụ: HS nghe (thầy, cô) đọc, viết lại bài thơ Đồng hồ báo thức.
- GV đọc mẫu 1 lần bài thơ.
- GV yêu cầu 1 HS đọc bài thơ, cả lớp đọc thầm theo.
- GV hướng dẫn HS nói về nội dung và hình thức của bài thơ:
+ Bài thơ nói điều gì?



+ Bài thơ có mấy khổ?Mỗi khổ có mấy dòng? Mỗi dòng có mấy tiếng?Chữ đầu dong được viết như thế nào? 

* Đọc cho HS viết:
- GV đọc thong thả từng dòng thơ cho HS viết vào vở Luyện viết 2. Mỗi dòng đọc 2 hoặc 3 lần (không quá 3 lần). GV theo dõi, uốn nắn HS.
- GV đọc cả bài lần cuối cho HS soát lại.
* Chấm, chữa bài:
- GV yêu cầu HS tự chữa lỗi (gạch chân từ
 viết sai, viết từ đúng bằng bút chì ra lề vở hoặc cuối bài chính tả).
- GV chấm 5 – 7 bài, chiếu bài của HS lên bảng lớp để cả lớp quan sát, nhận xét bài về các mặt nội dung, chữ viết, cách trình bày.
b.Hoạt động 2:Luyện tập làm bài tập 2:Điền chữ ng hay ngh?
Mục tiêu: Làm đúng BT điền chữ ng / ngh, củng cố quy tắc viết ng / ngh.
Cách tiến hành:
- GV mời 1 HS đọc YC của BT; nhắc lại quy tắc chính tả ng và ngh.

- GV yêu cầu HS làm bài vào vở Luyện viết 2, tập một.
- GV viết nội dung BT lên bảng (2 lần); mời 2 HS lên bảng làm BT.
- GV chữa bài: ngày hôm qua, nghe kể chuyện, nghỉ ngơi, ngoài sân, nghề nghiệp.
c.Hoạt động 3:Luyện tập làm bài tập 3:Hoàn chỉnh bảng chữ cái (tiếp theo) 
Mục tiêu:Viết đúng 10 chữ cái (từ g đến ơ) theo tên chữ. Thuộc lòng tên 19 chữ cái trong bảng chữ cái.
Cách tiến hành:
- GV treo bảng phụ đã viết bảng chữ cái, nêu YC: Viết vào vở Luyện viết (theo tên chữ) những chữ cái còn thiếu.
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- GV chỉ cột ghi 10 tên chữ cái cho cả lớp đọc.
- GV mời 1 HS làm mẫu đọc tên chữ cái: giê – g / hát – h.
- GV yêu cầu 1 HS làm bài trên bảng lớp, yêu cầu các HS còn lại làm bài vào vở Luyện viết 2.
- GV yêu cầu cả lớp đọc thuộc lòng bảng 10 chữ cái tại lớp.
3.4.Hoạt động vận dụng, trải nghiệm
- Cho HS thi viết các từ khó có trong bài “ Đồng hồ báo thức”. Nhận xét.
	
- HS lắng nghe.
- HS lắng nghe.







- HS nghe nhiệm vụ.

- HS đọc thầm theo.
- 1 HS đọc bài thơ. Cả lớp đọc thầm theo.

+ Bài thơ miêu tả hoạt động của kim giờ, kim phút, kim giây của một chiếc đồng hồ báo thức. Mỗi chiếc kim đồng hồ như một người, rất vui.
+ Bài thơ có 2 khổ thơ. Mỗi khổ 4 dòng. Mỗi dòng có 5 tiếng. Chữ đầu mỗi dòng viết hoa và lùi vào 3 ô li tính từ lề vở.

- HS nghe – viết.



- HS soát lỗi.
- HS tự chữa lỗi.


- HS quan sát, nhận xét, lắng nghe.








- 1 HS đọc YC của BT; nhắc lại quy tắc chính tả ng và ngh: ngh + e, ê, i; ng + a, o, ô,...
- HS làm bài vào vở Luyện viết 2, tập một.
- 2 HS lên bảng làm BT.

- HS lắng nghe, chữa bài vào VBT.






- HS nghe YC, hoàn thành BT vào vở Luyện viết.









- Cả lớp đọc theo GV.
- 1 HS làm mẫu đọc tên chữ cái: giê – g / hát – h.
- 1 HS làm bài trên bảng lớp. Các HS còn lại làm bài vào vở Luyện viết 2.
- Cả lớp đọc thuộc lòng bảng 10 chữ cái tại lớp.




4.Điều chỉnh sau bài học:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
________________________________________________________________________
Chiều: Tiết 5                                          Luyện chữ
Bài 2: Chữ hoa Ă
1.Yêu cầu cần đạt: 
- Năng lực: HS biÕt viÕt ch÷  hoa ¡ viÕt côm tõ øng dông "¡n ch¾c mÆc bÒn"
Ăn bát cơm dẻo
          Nhớ người cày ruộng
   Ăn đĩa rau muống
   Nhớ người đào ao
 Thùc hµnh viÕt ch÷ theo cì võa vµ nhá ®óng mÉu, nèi ch÷ ®óng quy ®Þnh.
- Phẩm chất: RÌn tÝnh cÈn thËn, tr×nh bµy s¹ch ®Ñp.
2. Đồ dùng dạy học:
- Ch÷ mÉu; B¶ng phô ghi c©u øng dông.
3. Các hoạt động dạy và học:
3.1. Hoạt động mở đầu: Khởi động- Kết nối: 
HĐTQ làm việc 
TBHT ®iÒu hµnh kiểm tra đồ dùng
3.2. Hoạt động hình thành kiến thức mới. 
	*H­íng dÉn viÕt ch÷  hoa ¡
- GV treo ch÷ mÉu cho HS quan s¸t vµ nhËn xÐt
- GV viÕt mÉu, nh¾c l¹i c¸ch viÕt
- Cho HS viÕt vµo b¶ng con ¡
- GV nhËn xÐt, chØnh söa.
*H­íng dÉn viÕt c©u øng dông
- GV treo b¶ng phô ghi s½n c©u øng dông.
                     "¡n ch¾c mÆc bÒn"
Ăn bát cơm dẻo
          Nhớ người cày ruộng
   Ăn đĩa rau muống
   Nhớ người đào ao
- GV giíi thiÖu c©u øng dông vµ gi¶i nghÜa.
- Cho HS nhËn xÐt ®é cao cña c¸c con ch÷.
- GV  nh¾c l¹i kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c ch÷ c¸i vµ c¸ch nèi ch÷.
- GV viÕt mÉu ch÷ 
Yªu cÇu HS viÕt b¶ng con
3.3. Hoạt động luyện tập, thực hành.
*H­íng dÉn viÕt vµo vë tËp viÕt.
- GV nªu yªu cÇu viÕt.
-Theo dâi, nh¾c nhë
Thu vë ®¸nh gi¸, nhËn xÐt.
	
- HS quan s¸t, nhËn xÐt.
- Theo dâi, ghi nhí c¸ch viÕt

-HS quan s¸t.
-HS viÕt vµo b¶ng con 3 l­ît


- HS ®äc c©u øng dông.





- Ch÷ ¡,...cao 2,5 li
- C¸c ch÷ cßn l¹i cao 1li

-HS viÕt  vµo b¶ng con.
-NhËn xÐt.

-HS viÕt vµo vë.


3.4. Hoạt động vận dụng, trải nghiệm.
- Nh¾c l¹i quy tr×nh viÕt ch÷   ¡
- NhËn xÐt, tuyªn d­¬ng HS viÕt ®Ñp.
4. Điều chỉnh sau bài dạy:
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------_________________________________________________________________________Tiết 6                                        Luyện Tiếng Việt
Luyện viết: Luyện tập chào hỏi, tự giới thiệu
1. Yêu cầu cần đạt:
- Năng lực đặc thù: Năng lực giao tiếp.
- Năng lực riêng: Năng lực ngôn ngữ:
+ Biết nói, viết thành câu theo mẫu Ai (cái gì, con gì) là gì?. Viết hoa đúng chính tả các tên riêng.
- Phẩm chất: Rèn cho HS tính kiên nhẫn, cẩn thận.
2. Đồ dùng dạy học:
* Giáo viên:
- Máy tính, ti vi, SGK
* Học sinh:
- SGK, Vở
3. Các hoạt động dạy - học:
	3.1.Hoạt động mở đầu:
- GV nêu MĐYC của bài học
	
- HS lắng nghe.

	3.2.Hoạt động thực hành, luyện tập
Viết lời giới thiệu bản thân, sử dụng mẫu câu Ai là gì? 
- GV mời 1 HS đọc đầy đủ nội dung BT , yêu cầu cả lớp đọc thầm theo.

- GV nhắc HS chú ý viết các câu giới thiệu, mẫu Ai (con gì, cái gì) là gì?. GV nhắc HS khi viết bài, nhớ viết hoa các tên riêng. GV hỏi HS: Đó là những tên riêng nào? (Tên riêng của HS./ Tên riêng của 1 bạn./ Tên riêng của môn học.).
- GV yêu cầu HS làm bài vào vở
- GV mời một số HS đọc kết quả bài làm trước lớp, yêu cầu cả lớp lắng nghe, nhận xét.
- GV chữa 5 – 7 bài tạo lớp. VD: Tôi là Nguyễn Vân Anh./ Bạn thân nhất của tôi là bạn Thùy Dương./ Môn học tôi yêu thích là môn Tiếng Việt./ Đồ chơi tôi yêu thích là búp bê./ Con vật tôi thích nhất là con mèo.
3.4.Hoạt động vận dụng: 
Mục tiêu: Củng cố lại kiến thức đã học, chuẩn bị cho tiết học sau.
Cách tiến hành:
- Vận dụng kiến thức ở trên em hãy giới thiệu về các thành viên trong gia đình em.
- GV nhận xét tiết học, khen những HS học tốt.
	


- 1 HS đọc đầy đủ nội dung BT , cả lớp đọc thầm theo: Viết lời giới thiệu bản thân, sử dụng mẫu câu Ai là gì?.
- HS lắng nghe.




- HS làm bài vào vở
- Một số HS đọc kết quả bài làm trước lớp. Cả lớp lắng nghe, nhận xét.
- HS lắng nghe.



4.Điều chỉnh bổ sung sau bài dạy:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………............................
_________________________________________________________________________
Tiết 7                                      Hoạt động trải nghiệm 
Hoạt động giáo dục theo chủ đề Cùng bạn đến trường
1. Yêu cầu cần đạt: 
- Năng lực chung: Giao tiếp, hợp tác; Tự chủ, tự học. 
- Năng lực riêng: Mô tả được những hoạt động đã tham gia ở lớp 1. Kể được các thầy cô ở lớp 2, thể hiện lòng kính trọng với các thầy cô. Nhắc nhở nhau cùng thực hiện những việc làm thể hiện lòng kính trọng và biết ơn thầy cô.
- Kể được những hoạt động đã tham gia ở lớp 1 và bày tỏ mong muốn được tham gia các hoạt động lớp 2. Duy trì thực hiện tốt nội quy của lớp, của trường.
Thể hiện tình cảm và lòng kính trọng, biết ơn thầy cô giáo. 
- Phẩm chất: Bồi dưỡng phẩm chất nhân ái, trung thực, trách nhiệm. 
* Phương pháp dạy học: Vấn đáp, động não, trực quan, hoạt động nhóm, đóng vai, giải quyết vấn đề, lắng nghe tích cực.
2. Đồ dùng dạy học:
a. Đối với GV
· Giáo án. 
· SGK.
b. Đối với HS: 
· SGK.
· Giấy màu, bút, bút màu, tẩy, kéo, hồ dán. 
3. Các hoạt động dạy và học:
	3.1. Hoạt động mở đầu: Khởi động- Kết nối: 
a. Mục tiêu: Tạo tâm thế hứng thú cho học sinh và từng bước làm quen bài học.
b. Cách tiến hành: 
- GV tổ chức cho HS nghe bài hát về trường, lớp, tình bạn, tình thầy trò. GV yêu cầu HS trả lời câu hỏi:
+ Nghe những bài hát này, em có cảm xúc gì?
+ Mong ước của em khi được tham gia các hoạt động ở lớp 2 là gì?
- GV khích lệ HS nêu những ý kiến không trùng lặp và ghi lên bảng.
- GV tổng hợp lại và dẫn dắt vào bài: Hoạt động giáo dục theo chủ đề - Cùng bạn đến trường. 
3.2. Hoạt động hình thành kiến thức mới. 
Hoạt động 3: Chúng em là học sinh lớp 2
a. Mục tiêu: HS nhớ lại và mô tả được một số hoạt độngđã tham gia ở lớp 1 và bày tỏ mong muốn được tham gia các hoạt động ở lớp 2. 
b. Cách tiến hành: 
(1) Làm việc nhóm
- GV chia HS thành các nhóm 4 người.
- GV yêu cầu các nhóm chia sẻ với nhau về các hoạt động được tham gia theo các câu hỏi gợi ý sau: 
+ Ở lớp 1, bạn đã tham gia những hoạt động nào?
+ Bạn muốn lên lớp 2 sẽ được tham gia các hoạt động nào?
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- GV hướng 
dẫn HS: Các em có thể kể về các hoạt động học tập, vui chơi hằng ngày, hoạt động tập thể do nhà trường tổ chức, hoạt động trong các sự kiện của nhà trường. 
(2): Làm việc cả lớp
- GV mời một số HS lên chia sẻ trước lớp.
- GV nhận xét và rút ra kết luận. 
c. Kết luận:Ở lớp 1, tuy còn nhiều bỡ ngỡ với ngôi trường mới nhưng các em đã cùng nhau tham gia tích cực vào nhiều hoạt động của lớp, của trường. Chúng ta hãy cùng nhau phát huy và cố gắng thực hiện tốt các hoạt động đó ở lớp 2 nhé. 
3.3. Hoạt động luyện tập, thực hành.
Hoạt động 4: Thầy cô lớp 2 của chúng em
a. Mục tiêu: HS kể được các thầy cô lớp 2 và thể hiện lòng kính trọng, biết ơn thầy cô giáo. 
b. Cách tiến hành: 
(1): Làm việc nhóm
- GV chia lớp thành 4 đến 6 nhóm.
- GV yêu cầu các nhóm thảo luận theo hai nội dung: 
+ Tìm hiểu về các thầy cô lớp 2 và hoàn thành theo mẫu:
Tên nhóm..................
PHIẾU THẢO LUẬN
	Môn học
	Tên thầy cô

	
	

	
	


+ Nêu những việc em sẽ làm để thể hiện lòng kính trọng và biết ơn thầy cô. 
(2): Chia sẻ trước lớp
- GV yêu cầu các nhóm chia sẻ Phiếu thảo luận với nhau và nhận xét về những nội dung giống nhau, khác nhau. 
- GV mời một số HS lên chia sẻ trước lớp về tên môn học, tên thầy cô dạy và những việc bản thân sẽ làm để thể hiện lòng kính trọng, biết ơn thầy cô. 
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c. 
Kết luận: 
- GV chốt lại nội dung:Thầy cô luôn yêu thương và tận tình dạy dỗ em nên người. Em cần kính trọng lễ phép, học hành chăm chỉ để thể hiện lòng biết ơn thầy cô. 
- GV hướng dẫn HS nhắc nhở nhau cùng thực hiện những việc làm thể hiện lòng kính trọng và biết ơn thầy cô. 
3.4. Hoạt động vận dụng, trải nghiệm.
- Là HS em cần có thái độ ntn với thầy cô?
	



- HS nghe, hát theo. 


- HS trả lời. 














- HS thảo luận theo nhóm, trả lời câu hỏi. 
- HS lắng nghe, thực hiện

- HS trình bày. 

- HS lắng nghe, tiếp thu. 








- HS thảo luận nhóm, trả lời câu hỏi vào Phiếu thảo luận. 











- HS trình bày. 


- HS chia sẻ những việc bản thân sẽ làm để thể hiện lòng kính trọng, biết ơn thầy cô: Vâng lời thầy cô, làm bài tập về nhà đầy đủ, đi học đúng giờ,....










· Trình bày trước lớp













· Liên hệ


4. Điều chỉnh sau bài dạy:
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------_________________________________________________________________________Sáng:                                Thứ Tư ngày 18 tháng 9 năm 2024
Tiết 1                                                     Tiếng Việt
Chữ hoa Ă,Â
1.Yêu cầu cần đạt:
- Biết viết các chữ cái Ă, Â viết hoa cỡ vừa và nhỏ. Biết viết cụm từ ứng dụng Ấm áp tình yêu thương cỡ nhỏ, chữ viết đúng mẫu, đều nét và nối chữ đúng quy định.
+ Năng lực văn học: Cảm nhận được cái hay, cái đẹp của những câu thơ trong các BT chính tả.
- Phẩm chất: Rèn cho HS tính kiên nhẫn, cẩn thận.
* Phương pháp dạy học:
- Vấn đáp, động não, trực quan, hoạt động nhóm, đóng vai, giải quyết vấn đề, lắng nghe tích cực.
2.Đồ dùng dạy học:
*Giáo viên:
- Giáo án.
- Máy tính, máy chiếu.
- Phần mềm hướng dẫn viết chữ Ă, Â.
- Mẫu chữ cái Ă, Â viết hoa đặt trong khung chữ (như SGK). Bảng phụ viết câu ứng dụng trên dòng kẻ ô li.
* Học sinh:
- SGK.
- Vở Luyện viết 2, tập một.
3.Các hoạt động dạy -  học:
	3.1.Hoạt động mở đầu:
- Cho HS nghe bài hát “ Đồng hồ báo thức”.
- GV giới thiệu bài.
3.2.Hoạt động hình thành kiến thức mới 
+Viết chữ hoa Ă,Â
Mục tiêu: Biết viết các chữ cái Ă, Â viết hoa cỡ vừa và nhỏ. Biết viết cụm từ ứng dụng Ấm áp tình yêu thương cỡ nhỏ, chữ viết đúng mẫu, đều nét và nối chữ đúng quy định.
Cách tiến hành:
* Quan sát mẫu chữ hoa Ă, Â
- GV hướng dẫn HS quan sát và nhận xét chữ mẫu Ă và Â:



+ Chữ hoa Ă,Â cao bao li?
+ Chữ Ă và Â hoa có điểm gì khác và giống chữ A hoa?
+ Các dấu phụ trông như thế nào?





- GV viết các chữ Ă, Â lên trên bảng, vừa viết vừa nhắc lại cách viết.
* Quan sát cụm từ ứng dụng
- GV giới thiệu cụm từ ứng dụng: Ấm áp tình yêu thương.
[image: ]
- GV giúp HS hiểu: Cụm từ nói về tình cảm yêu thương mang lại sự ấm áp, hạnh phúc.
- GV hướng dẫn HS quan sát và nhận xét độ cao của các chữ cái:
+ Chữ Â, h, y, g cao mấy li?
+Chữ  p cao mấy li?
+ Chữ t cao mấy li?
+ Những chữ m, a, i, n, ê, u, u có độ cao mấy li?
- GV viết mẫu chữ Ấm trên phông kẻ ô li (tiếp theo chữ mẫu), nhắc HS lưu ý điểm cuối của chữ A nối liền với điểm bắt đầu chữ m.
3.3.Hoạt động luyện tập thực hành
- Viết vào vở Luyện viết 2, tập một
- GV yêu cầu HS viết các chữ Ă, Â cỡ vừa và cỡ nhỏ vào vở.
- GV yêu cầu HS viết cụm từ ứng dụng Ấm áp tình yêu thương cỡ nhỏ vào vở.
- GV đánh giá khoảng 5 – 7 bài.Sau đó nhận xét để cả lớp rút kinh nghiệm.
3.4.Hoạt động vận dụng, trải nghiệm
- Cho HS thi viết các từ khó có trong bài “ Đồng hồ báo thức”, nêu lại quy trình viết chữ hoa Ă,Â
- Nhận xét.
	
- HS lắng nghe.
- HS lắng nghe.








- HS quan sát và nhận xét chữ mẫu Ă và Â theo hướng dẫn của GV.




+ Chữ Ă,Â cao 5 li.
+ Viết như chữ A hoa nhưng có thêm dấu phụ.
+Dấu phụ trên chữ Ă là một nét cong dưới, nằm chính giữa đỉnh của chữ A.
+Dấu phụ trên chữ A gồm 2 nét thẳng xiên nối nhau, trông như một chiếc nón lá úp xuống chính giữa đỉnh chữ A, có thể gọi là dấu mũ.
- HS quan sát, lắng nghe.


- HS đọc câu ứng dụng.




- HS lắng nghe.

- HS quan sát và nhận xét độ cao của các chữ cái.
+ Những chữ Â, h, y, g có độ cao 2,5 li.
+ Chữ p có độ cao 2 li.
+ Chữ t có độ cao 1,5 li.
+Những chữ m, a, i, n, ê, u, u. có độ cao 1 li.
- HS quan sát,lắng nghe.

- HS viết.
- HS viết các chữ Ă, Â cỡ vừa và cỡ nhỏ vào vở.
- HS viết cụm từ ứng dụng Ấm áp tình yêu thương cỡ nhỏ vào vở.
- HS lắng nghe.
- HS thực hiện.

- HS lắng nghe.


4.Điều chỉnh sau bài học:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
________________________________________________________________________                  
Tiết 2 + 3:                                          Tiếng Việt:
Bài đọc 2: Một ngày hoài phí 
1. Yêu cầu cần đạt:
1.1. Năng lực
- Phát triển 3 năng lực chung:
+ Năng lực tự chủ và tự học (biết tự giải quyết nhiệm vụ đọc cá nhân).
+ Năng lực giao tiếp và hợp tác (Biết lắng nghe, trao đổi thảo luận nhóm).
+ Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo (Rút ra được những bài học từ bài đọc để vận dụng vào đời sống).
- Đọc trôi chảy truyện (phát âm đúng: ngắt nghỉ đúng theo dấu câu và theo nghĩa, tốc độ đọc 60 tiếng / phút).
- Hiểu được nghĩa của từ ngữ, trả lời được các CH để hiểu câu chuyện: Thời gian rất đáng quý, không nên để lãng phí thời gian dù chỉ một ngày như bạn nhỏ trong câu chuyện.
- Phát triển năng lực đặc thù: 
+ Thông qua bài tập đặt câu giới thiệu đồ vật xung quanh theo mẫu Ai là gì? HS được thực hành ghi thức lời nói từ đó phát triển kĩ năng sử dụng ngôn ngữ TV. 
+ Năng lực văn học: Biết bày tỏ sự yêu thích đối với nhân vật trong truyện.
1.2. Phẩm chất
- Phát triển phẩm chất nhân ái, chăm chỉ, trách nhiệm
2. Đồ dùng dạy học:
- GV: máy tính, tivi, bộ đồ dùng học Toán 2
- HS: SGK, vở BT, nháp, ...
3. Các hoạt động dạy học chủ yếu:
	Hoạt động của GV 
	Hoạt động của HS



	3.1. Hoạt động mở đầu: Khởi động - Kết nối
Mục tiêu: Tạo tâm thế cho học sinh và từng bước làm quen bài học.
- GV giới thiệu bài: Bài đọc hôm nay Mỗi ngày hoài phí sẽ giúp các em hiểu: Trong một ngày, chúng ta có thể làm được rất nhiều việc vàì sao không nên để thời gian trôi qua một cách hoang phí.
3.2. Hoạt động hình thành kiến thức mới 
a. HĐ1: Đọc thành tiếng 
Mục tiêu: Đọc thành tiếng câu, đoạn và toàn bộ văn bản.
Đọc mẫu
- GV đọc mẫu bài Một ngày hoài phí. Chú ý giọng đọc toàn bài
Luyện đọc đoạn kết hợp luyện đọc từ khó, câu dài, hiểu nghĩa từ khó.
- GV tổ chức cho HS luyện đọc:
+ Đọc nối tiếp: GV chỉ định 2 HS đọc nối tiếp nhau 2 đoạn của bài. GV phát hiện và sửa lỗi phát âm, uốn nắn tư thế đọc của HS.
Luyện đọc theo nhóm/cặp
+ Đọc nhóm đôi: GV yêu cầu HS đọc theo nhóm đôi.
+ GV tổ chức cho HS thi đọc nối tiếp trước lớp, cho cả lớp bình chọn bạn đọc hay nhất.
Đọc cả bài
+ GV mời 1 HS giỏi đọc lại toàn bài.

Tiết 2
 HĐ 2: Đọc hiểu 
Mục tiêu: Hiểu được nghĩa của từ ngữ, trả lời được các CH để hiểu câu chuyện: Thời gian rất đáng quý, không nên để lãng phí thời gian dù chỉ một ngày như bạn nhỏ trong câu chuyện.
- GV mời 4 HS tiếp nối đọc 4 CH.
- GV yêu cầu cả lớp đọc thầm lại truyện, đọc thầm các CH, suy nghĩ, trả lời các CH.

- GV đặt CH và mời một số HS trả lời:
Câu 1: Mẹ dặn cậu bé làm gì?
Câu 2:Vì sao cậu bé không làm được việc gì?
a) Vì cậu bé không thích làm việc.
b) Vì cậu bé không muốn làm theo lời mẹ.
c) Vì cậu bé nghĩ là có cả mọt ngày, không cần vội.
Câu 3: Mẹ đã làm gì để cậu bé thấy hôm đó mọi người đã làm được rất nhiều việc?





Câu 4: Cuối cùng, cậu bé đã hiểu ra điều gì?




- GV nhận xét, chốt đáp án
3.3. Hoạt động luyện tập, thực hành.
HĐ 3: Luyện tập
Mục tiêu: Tìm hiểu, vận dụng kiến thức tiếng Việt, văn học trong văn bản: Biết đặt câu giới thiệu đồ vật xung quanh theo mẫu Ai là gì?.
- GV mời 1 HS đọc to trước lớp YC của 2 BT.
- GV yêu cầu HS làm bài vào VBT.
- GV mời một số HS trình bày kết quả trước lớp. 
- GV nhận xét, chốt đáp án
+ BT 1: Đặt CH cho bộ phận câu in đậm: Đây là những cuốn sách mọi người đã đọc.  Đây là gì?
+ BT 2: Dựa theo cấu mẫu ở BT 1, hãy giới thiệu với các bạn về các đồ vật em có trên bàn hoặc trong cặp sách. VD: Đây là cái bút mực của tớ. / Đây là cặp sách của tớ / Đây là bàn học của tớ và bạn Lân. / Đây là quyền truyện tranh của tớ. / Còn kia là cái mũ bố mình tặng mình. Kia là quyển Truyện đọc lớp 2, quyển sách tôi rất thích.
- GV khuyến khích, khen ngợi những HS giới thiệu tự tin, giới thiệu được nhiều câu về đó vật xung quanh mình.
3.4. Hoạt động Vận dụng, trải nghiệm.
Mục tiêu: Ghi nhớ, khắc sâu nội dung bài 
- GV yêu cầu HS nhắc lại những nội dung đã học. 
- GV tóm tắt lại những nội dung chính
- Gọi HS nêu ý kiến về bài học 
- GV tiếp nhận ý kiến phản hồi của HS về bài học. 
- GV dặn dò HS thực hiện yêu cầu vận dụng.
	



- HS lắng nghe.








- HS lắng nghe, đọc thầm theo.



- HS luyện đọc :
+ 2 HS đọc nối tiếp trước lớp. Cả lớp đọc thầm theo.



+ HS hoạt động nhóm đôi.

+ HS thi đọc nối tiếp trước lớp. Cả lớp bình chọn bạn đọc hay nhất.

+ 1 HS giỏi đọc lại toàn bài. Cả lớp đọc thầm theo.





- 4 HS tiếp nối đọc 4 CH. Cả lớp đọc thầm theo.
- Cả lớp đọc thầm lại truyện, đọc thầm các CH, suy nghĩ, trả lời các CH.
- HS trả lời CH trước lớp.
Câu 1: Mẹ dặn cậu ở nhà hãy trồng một cái cây và đọc một quyển truyện.
Câu 2: Ý đúng là ý c) Vì cậu bé nghĩ là có cả một ngày, không cần vội.
Câu 3: Người mẹ đưa con ra cánh đồng, đến bên một đống thóc lớn và bảo: “Buổi sáng, những hạt thóc còn nằm trên bông lúa. Cô lái máy gặt đập đã làm việc suốt ngày để có đống thóc này”. Mẹ còn đưa cậu vào thư viện. Bác thủ thư chỉ cho cậu bé thấy cái giá lớn chứa đầy những sách mọi người đã đọc hôm nay.
Câu 4 Cậu bé hiểu mình đã để một ngày trôi hoài phí. / Cậu bé hiểu thời gian là đáng quý, không nên bỏ phí thời gian. / ...
- HS lắng nghe.





- 1 HS đọc to trước lớp YC của 2 BT. Cả lớp đọc thầm theo.
- HS làm bài vào VBT.
- Một số HS trình bày kết quả trước lớp.
- HS lắng nghe, sửa bài vào VBT.









- HS bày tỏ ý kiến.
- HS lắng nghe, ghi nhớ nhiệm vụ, về nhà thực hiện đúng yêu cầu.



4. Điều chỉnh sau bài dạy: 
…………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………….……….................................
_____________________________________________
Tiết 4                                                  Tự nhiên xã hội
	           Bài 2: Nghề nghiệp ( tiết 2)
1. Yêu cầu cần đạt
1.1. Năng lực
- Năng lực chung: Năng lực giao tiếp, hợp tác: Trao đổi, thảo luận để thực hiện các nhiệm vụ học tập.
- Nói được tên nghề nghiệp, công việc của những người lớn trong gia đình.
- Nêu được ý nghĩa của những công việc, nghề nghiệp đó đối với gia đình và xã hội. 
- Năng lực riêng: Đặt được câu hỏi để tìm hiểu thông tin về tên công việc, nghề nghiệp của những người lớn trong gia đình.
- Thu thập được một số thông tin về những công việc, nghề có thu nhập, những công việc tình nguyện. 
1.2. Phẩm chất
-Chia sẻ với các bạn, người thân về công việc, nghề nghiệp yêu thích của em sau này. 
2. Đồ dùng dạy học:
a. Đối với giáo viên
- Các hình trong SGK.
- Tranh ảnh về công việc, nghề nghiệp có thu nhập và công việc tình nguyện.
- Vở Bài tập Tự nhiện và Xã hội 2. 
b. Đối với học sinh
- SGK. Tranh ảnh, tư liệu sưu tầm liên quan đến bài học (nếu có) và dụng cụ học tập theo yêu cầu của GV.
3. Các hoạt động dạy học:
	3.1. Hoạt động khởi động:
a. Mục tiêu: Tạo tâm thế hứng thú cho học sinh và từng bước làm quen bài học.
b. Cách thức tiến hành: 
- GV giới trực tiếp vào bài Nghề nghiệp (tiết 2).
3.2. Hoạt động hình thành kiến thức:
Hoạt động 3: Tìm hiểu một số công việc tình nguyện
a. Mục tiêu:
- Nói được tên một số công việc tình nguyện và ý nghĩa của những công việc đó.
- Thu thập được một số thông tin về những công việc, nghề nghiệp có thu nhập, những công việc tình nguyện.
b. Cách tiến hành: 
Bước 1: Làm việc theo cặp
- GV giải thích cho HS hiểu nghĩa của từ:
+ Công việc tình nguyện: làm việc vì cộng đồng mà không yêu cầu trả công.
+ Thu nhập: khoản của cải thường được tính bằng tiền mà một cá nhân (doanh nghiệp) trong một khoảng thời gian nhất định từ công việc hoặc hoạt động nào đó. 
- GV yêu cầu HS quan sát các hình từ Hình 1 đến Hình 4 SGK trang 12 và trả lời câu hỏi:
+ Nói về các công việc tình nguyện trong các hình ở SGK trang 12.
+ Nêu ý nghĩa của những công việc đó.
Bước 2: Làm viêc cả lớp
- GV mời đại diện một số cặp lên trình bày kết quả làm việc nhóm trước lớp.
	








- HS lắng nghe, tiếp thu. 





- HS quan sát hình, trả lời câu hỏi. 







- HS trả lời: 
- Hình 1: Mở lớp dậy học. 
Ý nghĩa: Giúp các trẻ không có điều kiện học tập có thể đến trường, được học kiến thức giống như bao trẻ em khác, giúp các em trở thành người có ý thức, đạo đức tốt trong xã hội.




	- GV yêu cầu các HS còn lại đặt câu hỏi và nhận xét phần giới thiệu của các bạn.
- GV hoàn thiện phần trình bày của HS. 
- GV yêu cầu HS trả lời câu hỏi: Kể tên một số công việc tình nguyện khác mà em biết.
3.2. Hoạt động luyện tập:
Hoạt động 4: Thu thập thông tin
a. Mục tiêu: Thu thập được một số thông tin về những công việc, nghề nghiệp có thu nhập, những công việc tình nguyện. 
b. Cách tiến hành: 
Bước 1: Làm việc nhóm 6
- GV yêu cầu HS:
+ Từng cá nhân chia sẻ thông tin mà mình đã thu thập được trong nhóm.
+ Cả nhóm cùng hoàn thành bảng. GV khuyến khích các nhóm có tranh ảnh minh họa. 
PHIẾU THU THẬP THÔNG TIN
	Tên người
	Nghề nghiệp
	Có thu nhập
	Tình nguyện

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


[image: Screenshot_10]Bước 2: Làm việc cả lớp
- GV mời đại diện một số cặp lên trình bày kết quả làm việc nhóm trước lớp.
- GV yêu cầu các HS còn nhận xét phần trình bày của các bạn. 
- GV bổ sung và hoàn thiện phần trình bày của HS.
- GV chốt lại nội dung toàn bài học: Trong gia đình, người lớn thường có công việc, nghề nghiệp khác nhau. Các công việc, nghề nghiệp có ý nghĩa đối với gia đình và xã hội đều được trân trọng.
3.3. Hoạt động vận dụng:
? Hôm nay em được học về nội dung gì?
? Mai sau lớn lên mình thích làm nghề gì và vì sao?
-Gv nhận xét, bổ sung.
KL: Để đạt được ước mơ nghề nhiệp tốt trong tương lai em cần chăm, ngoan tích cực học giỏi thì mới đạt được ước mơ đó cho mai sau.
- Về nhà các em xem trước và chuẩn bị bài: Giữ gìn vệ sinh nhà ở (tiết 1).
	- Hình 2: Dọn dẹp đường đi
Ý nghĩa: Giúp đường phố sạch sẽ, bảo vệ  môi trường sống của mọi người.
- Hình 3:Trồng cây xanh
Ý nghĩa: Bảo vệ môi trường chống sạc lỡ, sói mòn đất.
Hình 4: Khám chữa bệnh người nghèo 
Ý nghĩa:  Giúp người nghèo không có điều kiện khám chữa bệnh để chữa bệnh và giúp họ theo dõi được sức khỏe của mình.
- HS trả lời: Một số công việc tình nguyện khác mà em biết: Hiến máu tình nguyện. Phát quà cho người nghèo và trẻ em đường phố. Dọn dẹp vệ sinh môi trường. Xây nhà tình thương cho người già neo đơn.
- HS thảo luận, điền vào Phiếu thu thập thông tin. 





- HS trình bày. 
- HS lắng nghe, tiếp thu.

1. Hs thi nêu.
1. Hs  lắng nghe.


4. Điều chỉnh sau bài  dạy:…………………………………………………..
………………………………………………………………………………………
______________________________________________________________________
Chiều: Tiết 5                                       Tiếng Anh
Do GV chuyên soạn, dạy
__________________________________________
Tiết 6                                                       Âm nhạc
Do GV chuyên soạn, dạy
___________________________________________
Tiết 7                                                          Mỹ thuật
Do GV chuyên soạn, dạy
___________________________________________________________________
Sáng                                  Thứ Năm ngày 19 tháng 9 năm 2024
                                                                Toán
Tiết 1                                                 Số hạng- tổng
1. Yêu cầu cần đạt: Sau bài học, HS có khả năng:
1.1. N ăng lực
- Nhận biết tên gọi và các thành phần và kết quả phép tính cộng.
- Thông qua nhận biết tên gọi các thành phần và kết quả phép tính cộng, trao đổi, nhận xét, chia sẻ ý kiến.  Hs có cơ hội được phát triển năng lực tư duy, lập luận toán học, năng lực giải quyết vấn đề, năng lực giao tiếp toán học.
1.2. Phẩm chất: Chăm chỉ, trách nhiệm, nhân ái, có tinh thần hợp tác trong khi làm việc nhóm.
2. Đồ dùng dạy học:
1. GV: Laptop; màn hình máy chiếu; clip, slide minh họa, ...
- Các thẻ số, thẻ dấu và thẻ ghi tên các chữ chỉ thành phần kết quả phép cộng: Số hạng, tổng.
2. HS: SHS, vở ô li, VBT, nháp, ...
3. Các hoạt động dạy và học:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	3.1. Hoạt động mở đầu: Khởi động- Kết nối: 
* Ôn tập và khởi động
- HS lấy các thể số và thẻ dấu. Đố nhau thành lập các phép cộng và tính kết quả.

3.2. Hoạt dộng hình thành kiến thức
- Gv kết hợp giới thiệu bài
- Yêu cầu HS đọc kĩ từng phép tính, VD: 4 + 2= 6, chỉ tay vào từng số, ví dụ số 6, số 2 và nghĩ ra một cái tên gọi cho từng số và nói cho bạn nghe. 
- GV cung cấp thuât ngữ: 4 – SH; 
2 – SH; 6 – Tổng.
3.3.Hoạt dộng thực hành, luyện tập
Bài 1:- GV nêu BT1.
- Yêu cầu hs làm bài
- HS nhận biết phép tính và kết quả đã cho
- Hãy nêu tổng đã cho của phép tính?
- Nêu tên gọi thành phận trong phép tính cộng.
- Gọi hs chữa miệng
- GV chốt kiến thức.
Bài 2: Tìm tổng, biết các số hạng lần lượt là:
- GV nêu BT2.
a) 10 và 5
b) 20 và 30
- Yêu cầu HS làm BT vào vở
- GV chấm vở, chiếu bài nhận xét

3.4. Hoạt động vận dụng, trải nghiệm 
- Tổ chức trò chơi “Thực hành lâp tổng”
Mỗi nhóm được phát hai như sgk. 
- GV nêu luật chơi: Trong thời gian 3 phút nhóm nào lập được nhiều tổng nhất và đúng sẽ thắng cuộc.
- YC học sinh tham gia trò chơi
-Nhận xét, tuyên dương.
- Bài học hôm nay, em học được điều gì? Từ ngữ toán học nào em thấy mới? 
- Dặn dò: Về nhà, em hãy nói cho người thân nghe từ ngữ toán học mới hôm nay được học, nhớ lấy ví dụ để người nghe hiểu rõ từ ngữ đó.
	HĐTQ làm việc
- HS thực hiện nhóm 4 thành lập phép cộng và tính kết quả.
- Đại diện nhóm trình bày.
- Nhóm khác nhận xét

- Hoạt động nhóm 2
- HS trình bày
- HS khác nhận xét

- HS nhắc lại


-HS xác định yêu cầu bài tập.
- HS thực hiện theo cặp
- Hs nêu kết quả
- Hs khác nhận xét
- HS trả lời


-HS xác định yêu cầu bài tập.
- HS làm vào vở
a) 10 + 5 = 15
b) 20 + 30 = 50
- Đổi vở kiểm tra kết quả
- HS chữa bài

- Hoạt động nhóm 4
HS rút hai thẻ bất kì trong bộ đồ dung học Toán. Từ hai thẻ số đó lập tổng, ghi lại kết quả và chi sẻ với các bạn trong nhóm.


- HS trả lời

- HS lắng nghe


4. Điều chỉnh sau bài bài dạy:………………………………………………….….
……………………………………………………………………………………..
________________________________________
Tiết 2                                                           Tiếng Việt 
Luyện nói và nghe: Kể chuyện “Một ngày hoài phí”
1.Yêu cầu cần đạt:Sau bài học giúp học sinh hình thành các năng lực và phẩm chất sau đây:
- Năng lực đặc thù: NL giao tiếp (chủ động, tự nhiên, tự tin khi nhập vai kể chuyện).
-  Năng lực chung:
+ Năng lực đặc thù: - Năng lực riêng:
+ Năng lực ngôn ngữ:
a) Rèn kĩ năng nói:
Dựa vào trí nhớ và gợi ý, biết hợp tác cùng bạn (mỗi bạn một đoạn) kể tiếp nối từng đoạn câu chuyện Một ngày hoài phí, sau đó kể được toàn bộ câu chuyện. Với HS khá, giỏi, GV có thể thay yêu cầu kể toàn bộ câu chuyện bằng kể chuyện theo các vai (người dẫn chuyện, người mẹ, cậu bé, bác thủ thư).
Biết phối hợp lời kể với cử chỉ, điệu bỏ, động tác.
b) Rèn kĩ năng nghe: Biết lắng nghe bạn kế. Biết nhận xét, đánh giá lời kể của bạn. Có thể kế tiếp lời bạn.
+ Năng lực văn học: Bước đầu biết kể chuyện một cách mạch lạc, có cảm xúc; HS khá, giỏi bước đầu biết tưởng tượng và nói lại một câu nói hoặc ý nghĩ của nhân vật trong câu chuyện.
- Chăm chỉ (ham học hỏi).
2.Đồ dùng dạy – học:
* Giáo viên:Giáo án. Máy tính, máy chiếu.
* Học sinh:SGK. VBT.
3.Các hoạt động dạy – học:
	3.1. Hoạt động Mở đầu: Khởi động
Mục tiêu:Tạo tâm thế cho học sinh và từng bước làm quen bài học.
Cách tiến hành:
- GV giới thiệu: Trong tiết học hôm nay các em sẽ thực hành kể từng đoạn, kể toàn bộ câu chuyện Một ngày hoài phí. Chúng ta sẽ thi đua xem bạn nào nhớ nội dung câu chuyện, kế hay, biểu cảm.
3.2. Hoạt động Hình thành kiến thức mới: Khám phá: Thực hành kể chuyện
HĐ 1: Kể chuyện trong nhóm (BT 1, 2)
Mục tiêu: HS dựa vào trí nhớ và gợi ý, biết hợp tác cùng bạn kể tiếp nối từng đoạn câu chuyện Một ngày hoài phí, sau đó kể được toàn bộ câu chuyện.
Cách tiến hành:
- GV mời 1 HS đọc trước lớp YC của BT 1, các gợi ý.

- GV chiếu lên bảng lớp gợi ý kể đoạn 1, kể đoạn 2 (như những điểm tựa) để HS kể từng đoạn câu chuyện. GV mời 1 HS đọc các gợi ý.
- GV mời 1 nhóm 4 HS phân các vai (người dẫn chuyện, người mẹ, cậu bé, bác thủ thư) đọc truyện Một ngày hoài phí để cả lớp nhớ lại câu chuyện.


- GV yêu cầu và hướng dẫn HS làm việc nhóm đôi:
+ Từng cặp HS dựa vào gợi ý, kế tiếp nổi để hoàn thành 2 đoạn của câu chuyện. (HS 1 kể đoạn 1, HS 2 kể đoạn 2). Lần kể đầu tiên, mỗi HS có thể vừa kể vừa nhìn đoạn truyện mình được phân công trong SGK. Lần kể sau, mỗi HS kế tiếp nối các đoạn không nhìn SGK, để lời kể tự nhiên, trơn tru, kịp lượt lời. GV khuyến khích HS có thể thêm suy nghĩ của nhân vật vào lời kể để câu chuyện hấp dẫn hơn. VD: Khi mẹ đã đi, cậu bé chần chừ mãi không bắt tay vào việc, cậu nghĩ: “Ôi chao, một ngày dài lắm, mình cứ vui chơi cho thoải mái đã, vội gì!”.
+ Sau đó, mỗi HS đều tập kể toàn bộ câu chuyện (hoặc đổi vai: HS 2 kể đoạn 1, HS 1 kể đoạn 2 để em nào cũng có thể nhớ toàn bộ câu chuyện).
3.3. Hoạt động Luyện tập, thực hành.
HĐ 2: Kể chuyện trước lớp (BT 1, 2)
Mục tiêu: Biết kể chuyện phối hợp lời kể với cử chỉ, điệu bộ, động tác. Biết lắng nghe bạn kế. Biết nhận xét, đánh giá lời kể của bạn. Có thể kế tiếp lời bạn.
Cách tiến hành:
- GV mời lần lượt từng nhóm 2 HS kể tiếp nối từng đoạn câu chuyện trước lớp.

4. Hoạt động Vận dụng, trải nghiệm
- GV mời 1 HS kể toàn bộ câu chuyện trước lớp.

* Hoạt động nối tiếp (Củng cố, dặn dò)
- GV tổ chức cho cả lớp bình chọn HS, nhóm HS kể chuyện hay, hấp dẫn theo các tiêu chí: kể đúng nội dung / tiếp nối kịp lượt lời / tự nhiên, sinh động, biểu cảm.
	



- HS lắng nghe.










- 1 HS đọc trước lớp YC của BT 1, các gợi ý.
- 1 HS đọc các gợi ý. Cả lớp quan sát, đọc thầm theo.

- 1 nhóm 4 HS phân các vai (người dẫn chuyện, người mẹ, cậu bé, bác thủ thư) đọc truyện Một ngày hoài phí để cả lớp nhớ lại câu chuyện.
- HS làm việc nhóm đôi theo hướng dẫn của GV.


















- Lần lượt từng nhóm 2 HS kể tiếp nối từng đoạn câu chuyện trước lớp.

- 1 HS kể toàn bộ câu chuyện trước lớp.

- Cả lớp bình chọn HS, nhóm HS kể chuyện hay.


4.Điều chỉnh bổ sung sau bài học:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Tiết 3                                                    Tiếng Việt
Viết tự thuật
1.Yêu cầu cần đạt:
- Năng lực đặc thù: Biết tìm hiểu thông tin về bản thân.
- Năng lực riêng: Năng lực ngôn ngữ:
+ Đọc đúng văn bản Tự thuật với giọng rõ ràng, rành mạch; nghỉ hơi đúng giữa các dòng, giữa phần YC và trả lời ở mỗi dòng. Hiểu nghĩa từ “tự thuật”. Bước đầu có khái niệm về một bản tự thuật. Nắm được thông tin về bạn Hồng Anh trong bài Tự thuật.
+ Điền đúng vào chỗ trống để hoàn thành bản tự thuật đơn giản về bản thân.
- Ý thức trách nhiệm.
* Phương pháp và hình thức dạy học
- PPDH chính: tổ chức HĐ.
- Hình thức dạy học chính: HĐ độc lập (làm việc độc lập), HĐ nhóm (thảo luận nhóm).
2.Đồ dùng dạy học:
a.Đối với giáo viên
- Giáo án.
- Máy tính, máy chiếu.
b.Đối với học sinh
- SGK.
- VBT.
3.Các hoạt động dạy học:
	3.1.Hoạt động mở đầu 
Mục tiêu:Tạo tâm thế cho học sinh và từng bước làm quen bài học.
Cách tiến hành:
- GV giới thiệu: Bài học giúp các embiết
 một mẫu văn bản tự thuật, từ đó, biết viết (điền vào chỗ trống) để hoàn thành bản tự thuật đơn giản về bản thân.
3.2.Hoạt động hình thành kiến thức mới
Mục tiêu: Đọc đúng văn bản Tự thuật với giọng rõ ràng, rành mạch; nghỉ hơi đúng giữa các dòng, giữa phần YC và trả lời ở mỗi dòng. Hiểu nghĩa từ “tự thuật”. Bước đầu có khái niệm về một bản tự thuật. Nắm được thông tin về bạn Hồng Anh trong bài Tự thuật.
Cách tiến hành:
a.Đọc thành tiếng
- GV đọc bài Tự thuật với giọng rõ ràng, rành mạch; nghỉ hơi rõ giữa các dòng, giữa phần YC và trả lời ở mỗi dòng (được phân cách bằng dấu hai chấm). Giải nghĩa từ tự thuật, quê quán.
- GV chỉ định 1 HS đầu bàn đọc dòng đầu tiên, các HS bên cạnh đọc tiếp nối, mỗi HS đọc một dòng.
b.Tìm hiểu bài đọc
- GV đặt CH và mời một số HS trả lời:
+ Em biết những gì và bạn Hồng Anh?



+ Nhờ đâu em biết rõ về bạn như vậy?
- GV yêu cầu mỗi HS tìm 1 tên riêng trong bản Tự thuật.
3.3.Hoạt động luyện tập – thực hành
Viết Tự thuật / Điền vào chỗ trống theo mẫu 
Mục tiêu: Điền đúng vào chỗ trống để hoàn thành bản tự thuật đơn giản về bản thân.
Cách tiến hành:
- GV nêu YC của BT2. GV hướng dẫn hs làm bài:
+ Em hiểu Tự thuật là gì?
+ Trong bản tự thuật có cần phải ghi rõ họ và tên hay không?
+ Mục ngày sinh bao gồm những thông tin gì?
+ Quê quán là nơi như thế nào?
+ Nơi ở hiện tại gồm những thông tin nào?

+Phần cuối cùng ở góc phải “Hà Nội ,ngày 6 tháng 9 năm 2021” có ý nghĩ gì?
+ Tại sao cần phải kí tên? 

+ Mẫu ở trên là bản Tự thuật của bạn Dương Hồng Anh.
+ Mẫu Tự thuật đã in sẵn trong VBT, HS chỉ 
điền thông tin vào cột bên phải.
- GV yêu cầu HS làm bài vào VBT. GV nhắc HS viết xong, nhớ kiểm tra: Nội dung tự thuật đã đúng chưa? Các tên riêng đã viết hoa đúng chưa?
- GV mời một số HS đọc bản Tự thuật trước lớp. GV chấm, chữa, nhận xét bản tự thuật của 5 – 7 HS.
- Nhận xét.
3.4.Hoạt động vận dụng, trải nghiệm
- Thi nêu các nội dung có trong bản tự thuật.
- Nhận xét
	



- HS lắng nghe.














- HS lắng nghe, đọc thầm theo.




- HS đọc lại bài Tự thuật, cả lớp đọc thầm theo.



- HS lắng nghe CH, trả lời:
+ Em biết họ, tên của bạn Hồng Anh, biết bạn ấy là nữ, biết ngày sinh / nơi sinh / quê quán / nơi ở hiện nay / bạn Hồng Anh học lớp nào / trường nào / sở thích của bạn.
+ Nhờ bản Tự thuật.
- Mỗi HS tìm 1 tên riêng trong bản Tự thuật.






- HS lắng nghe.

+ Kể về mình.
+ Cần ghi rõ họ và tên.

+ Ngày/ tháng/năm sinh.

+Là nơi con người đã sống lâu đời.
+ Ghi đây đủ số nhà, xã(phường), 
huyện(quận), tỉnh(thành phố).
+ Là địa điểm và thời gian viết tự thuật.

+ Để xác nhận thông tin khai là chính xác( Để xác nhận bản tự thuật là do mình viết)




- HS làm bài vào VBT.



- HS đọc bản Tự thuật trước lớp.


- HS lắng nghe.

- HS thi kể.

- HS lắng nghe.


4.Điều chỉnh bổ sung sau bài học:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Tiết 4	   Đạo đức
                                          Chủ đề: Quý trọng thời gian
	Bài 1: Quý trọng thời gian ( tiết 2)
1. Yêu cầu cần đạt
Năng lực chung: Giao tiếp, hợp tác ; Tự chủ, tự học. 
Năng lực riêng: Nêu được một số biểu hiện của quý trọng thời gian
- Nêu được vì sao phải quý trọng thời gian
- Thực hiện được việc sử dụng thời gian hợp lí
Phẩm chất: Bồi dưỡng và hình thành phẩm chất chăm chỉ, trách nhiệm.
2. Đồ dùng dạy học:
  *Đối với giáo viên:
- SGK, Vở bài tập đạo đức 2
- Bộ tranh đức tính chăm chỉ theo thông tư 43/2020/TT-BGDĐT
- Máy tính, máy chiếu….(nếu có)
* Đối với học sinh:
- SGK. Vở bài tập Đạo đức 2. 
- Tranh ảnh, tư liệu sưu tầm liên quan đến bài học (nếu có) và dụng cụ học tập theo yêu cầu của GV.
3. Các hoạt động dạy học:
	3.1. Hoạt động khởi động:
Mục tiêu: Tạo hứng thú cho HS vào bài học và giúp HS có hiểu biết ban đầu về bài học mới.
Cách tiến hành:
- GV chiếu hình ảnh lên bảng và tổ chức cho HS chơi trò chơi “Tìm đồ vật chỉ thời gian”.
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- GV cho HS suy nghĩ nhanh trong 1 phút và xung phong đứng dậy trả lời, mỗi bạn chỉ được nói một đồ vật. HS tìm cho đến khi hết các đồ vật chỉ thời gian.
- GV dẫn dắt: Như các em đã tìm thấy có rất nhiều đồ vật chỉ thời gian. Đó là những đồ vật nhắc nhở chúng ta phải biết quý trọng thời gian, bởi từng giây từng phút nó quý hơn vàng bạc, các em có biết không. Vậy chú ta quý trọng thời gian như thế nào, chúng ta cùng đến với bài học hôm nay, bài 1: Qúy trọng thời gian.( tiết 2)
3.2. Hoạt động luyện tập:
Mục tiêu:Giúp HS củng cố kiến thức đã học và thực hành xử lí tình huống cụ thể.
Cách tiến hành:
Nhiệm vụ 1: Hoạt động cá nhân, hoàn thành BT1
- GV cho HS quan sát tranh, hoàn thành việc sắp xếp các tranh theo trình tự thời gian hợp lí, hoàn thành bài tập 1, sgk.
- GV gợi ý cho HS xem giờ đồng hồ kết hợp liên hệ với bản thân để sắp xếp tranh hợp lí.
- GV gọi 1 bạn lên bảng, dùng tranh và nam châm để sắp xếp lại các tranh theo đúng trình tự.
- GV gọi 2 bạn HS khác đứng dậy nhận xét cách sắp xếp của bạn.
- GV nhận xét, đánh giá bài làm của bạn.

Nhiệm vụ 2: Hoạt động nhóm, hoàn thành BT2
- GV chia lớp thành 4 nhóm, phân công nhiệm vụ cho các nhóm:
+ Nhóm 1 + 3: đưa ra giải pháp cho tình huống 1.
+ Nhóm 2 + 4: đưa ra giải pháp cho tình huống 2.
- GV gọi đại diện các nhóm đứng dậy trình bày cách xử lí tình huống.
- GV nhận xét, đánh giá, kết luận.
Nhiệm vụ 3: Hoạt động cá nhân, hoàn thành BT3
- GV khuyến khích HS chia sẻ những việc em đã làm trong ngày và thời gian em thực hiện những việc đó.
- GV nhận xét, đánh giá, kết luận.
3.3. Hoạt động vận dụng:
Mục tiêu: Giúp HS vận dụng kiến thức đã học để chia sẻ và thực hiện những việc làm thể hiện sự quý trọng thời gian.
Cách tiến hành:
- GV giao nhiệm vụ cho HS thực hiện sử dụng thời gian hợp lí và tiết kiệm bằng cách:
+ Xây dựng thời gian biểu cho một ngày và thực hiện nghiêm túc thời gian biểu đó.
+ Ghi lại các công việc cần thực hiện vào tờ giấy nhớ và dán ở góc học tập của em.

- GV kết luận: Mỗi người chỉ có 24 giờ trong một ngày. Em cần biết quý trọng thời gian bằng những việc làm cụ thể hằng ngày.
-Gv tuyên dương hs.
- Gv nhận xét giờ học.
- Về nhà các em xem trước và chuẩn bị bài: Kính trọng thầy cô giáo (tiết 1)

	





- Cả lớp quan sát tranh
- HS xung phong trả lời đồ vật chỉ thời gian: đồng hồ để bàn, đồng hồ đeo tay, lịch để bàn, đồng hồ cát.


- HS lắng nghe GV trình bày









- HS quan sát tranh

- HS hoạt động nhóm, trả lời câu hỏi.
- Đại diện các nhóm trả lời:
+ Các bạn trong tranh rất quý trọng thời gian, sử dụng thời gian hợp lí.
+ Qúy trọng thời gian là biết sử dụng thời gian một cách tiết kiệm và hợp lí.
- HS chia nhóm, cùng bàn luận với nhau để tìm ra đáp án.
- Sau khi bàn luận, các nhóm thống nhất đáp án, ghi ra bảng nhóm.
- Đại diện các nhóm báo cáo kết quả thảo luận.
- HS lắng nghe GV nhận xét và đánh giá, tiếp thu những nội dung còn thiếu.








- HS quan sát tranh trong sgk
- HS đọc câu hỏi, tìm câu trả lời
- HS trình bày đáp án:
+ T 1: lập thời gian biểu
+ T 2: cài đồng hồ báo thức
+ T 3: Ghi nhớ vào lịch để bàn
+ T 4: Ghi vào giấy nhớ.
- HS xung phong chia sẻ những việc làm của mình
- HS im lặng lắng nghe GV nhận xét, đánh giá.
- Cả lớp nghe GV nhận xét
- HS lắng nghe GV nhận xét


4.Điều chỉnh bổ sung sau bài dạy:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........................
______________________________________________________________________
Chiều: Tiết 5                                   Mĩ thuật
Do GV chuyên soạn dạy
_______________________________________
Tiết 6                                                Tiếng Anh
Do GV chuyên soạn dạy
_______________________________________
Tiết 7                                          Giáo dục thể chất
Do GV chuyên soạn dạy
___________________________________________________________________
Sáng:                            Thứ sáu  ngày 20 tháng 9 năm 2024
Tiết 1-2                                                 Tiếng Việt
Góc sáng tạo: Bạn là ai?
1.Yêu cầu cần đạt:Sau bài học giúp học sinh hình thành các năng lực và phẩm chất sau đây:
-Năng lực đặc thù: Làm được một sản phẩm có tính sáng tạo để tự giới thiệu.
- Năng lực chung:
- Năng lực riêng:
+ Năng lực ngôn ngữ: Tạo lập văn bản đa phương thức: HS viết được một đoạn văn tự giới thiệu chân thực về bản thân. Chữ viết rõ ràng, mắc ít lỗi chính tả, ngữ pháp. Biết trang trí bài viết bằng tranh ảnh sưu tầm, tranh tự vẽ hoặc hình cắt dán.
+ Năng lực văn học: Biết chọn một số thông tin nổi bật để giới thiệu bản thân; biết tạo lập một văn bản đa phương thức (viết, vẽ hoặc dán ảnh) chân thật, hồn nhiên.
-Từ bài viết, hiểu hơn về bản thân, có ý thức về bản thân.
2.Đồ dùng dạy học:
* Giáo viên: Giáo án. Máy tính, máy chiếu.
* Học sinh: SGK.VBT.
3.Các hoạt động dạy – học:
	3.1. Hoạt động Mở đầu : Khởi động
Mục tiêu:Tạo tâm thế cho học sinh và từng bước làm quen bài học.
Cách tiến hành:
- GV giới thiệu: Tiếp tục từ lớp 1, lên lớp 2, cử hai tuần học các em sẽ có 1 bải GST: tạo một sản phẩm có tính sáng tạo, có lời văn kèm tranh, ảnh. Bài học hôm nay có tên Bạn là ai?. Với bài học này, mỗi em sẽ viết một đoạn văn ngắn kèm tranh, ảnh, tự giới thiệu một cách chân thực về bản thân: Em là ai?, Sở thích, hứng thú, ước mơ,... của Em là gì?.
3.2. Hoạt động Hình thành kiến thức mới: Khám phá: 
Tìm hiểu yêu cầu của bài học
Mục tiêu: Hiểu được yêu cầu của bài học.
Cách tiến hành:
- GV mời 3 HS đọc nội dung BT. GV yêu cầu cả lớp quan sát tranh minh hoạ, nghe 3 bạn tiếp nối nhau đọc 3 hoạt động trong SGK.
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- GV nhắc HS:
+ Đề bài này không YC các em viết theo mẫu kê khai như bản Tự thuật của bạn Hồng Anh ở tiết trước (SGK, tr. 19) mà được viết tự do. VD về 1 mẫu:
Tôi là Vũ Tiến Hùng, HS lớp 2B Trường Tiểu học Trần Quốc Toản.
Ngày sinh của tôi là 5-5-2014. Tôi thích học môn Toản. Tôi thích xem phim siêu nhân. Ước mơ của tôi là làm thợ lặn, tìm hiểu biển. Vì vậy, hiện nay tôi thích đọc sách về biển và các đại dương.
+ Đề bài YC các em viết 4 – 5 câu. Đó là YC tối thiểu. Các em có thể viết nhiều hơn 5 câu. (Khuyến khích HS viết nhiều câu hơn là để không hạn chế khả năng của những HS khá, giỏi).
3.3. Hoạt động Luyện tập, thực hành.
Mục tiêu: Hoàn thành BT. Tạo lập văn bản đa phương thức: HS viết được một đoạn văn tự giới thiệu chân thực về bản thân. Chữ viết rõ ràng, mắc ít lỗi chính tả, ngữ pháp. Biết trang trí bài viết bằng tranh ảnh sưu tầm, tranh tự vẽ hoặc hình cắt dán. Biết chọn một số thông tin nổi bật để giới thiệu bản thân; biết tạo lập một văn bản đa phương thức (viết, vẽ hoặc dán ảnh) chân thật, hồn nhiên.
Cách tiến hành:
- GV yêu cầu HS bày lên bàn những gì đã chuẩn bị: Ảnh HS hoặc tranh HS tự vẽ; giấy màu, bút màu, kéo, hồ dán. GV phát thêm cho mỗi HS một tờ A4, một mẩu giấy có dòng kẻ ô li (hình chữ nhật hoặc ô van cỡ 7x8 cm).
- GV đến từng bàn, hướng dẫn và giúp đỡ HS: nhắc HS đặt dấu chấm kết thúc câu; chỉ cho các em vị trí thích hợp để gắn ảnh, vẽ tranh, gợi ý trang trí,...
3.4. Hoạt động Vận dụng, trải nghiệm:
- Bình chọn và giới thiệu sản phẩm trước lớp
Mục tiêu: Tự tin giới thiệu sản phẩm trước lớp, bình chọn
 sản phẩm.
Cách tiến hành:
- GV yêu cầu các bạn trong tổ, nhóm lựa chọn sản phẩm có nội dung hay, hình ảnh đẹp để thi đua với các tổ, nhóm khác.

- GV đính lên bảng lớp 8 – 9 sản phẩm được chọn như Phòng tranh.
- GV yêu cầu HS tiếp nối nhau giới thiệu to, rõ chân dung của mình.
- GV tổ chức cho cả lớp bình chọn.


- GV khen ngợi những HS hoàn thành tốt BT sáng tạo. Khuyến khích HS mang sản phẩm về nhà khoe với người thân. GV gắn sản phẩm được đánh giá cao lên vị trí trang trọng ở góc lớp suốt tuần.
* Hoạt động nối tiếp 
Mục tiêu: Củng cố lại kiến thức đã học, chuẩn bị cho tiết học sau.
Cách tiến hành:
- GV nhận xét tiết học.
- GV nhắc nhở HS chuẩn bị bài ở nhà.
	



- HS lắng nghe.










- 1 HS đọc nội dung BT. Cả lớp đọc thầm theo.





- HS lắng nghe.






















- HS bày lên bàn những gì đã chuẩn bị.


- HS nghe GV hướng dẫn, hoàn thành BT.






- Các bạn trong tổ, nhóm lựa chọn sản phẩm có nội dung hay, hình ảnh đẹp để thi đua với các tổ, nhóm khác.
- HS quan sát.

- HS tiếp nối nhau giới thiệu to, rõ chân dung của mình.
- Cả lớp bình chọn.


- HS lắng nghe.


4.Điều chỉnh bổ sung sau bài học:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Tiếng Việt
Em đã biết những gì, làm được những gì?
1. Yêu cầu cần đạt:
- Năng lực đặc thù: Biết tự đánh giá theo các đề mục đã cho sẵn.
- Năng lực riêng: Năng lực ngôn ngữ: Biết đánh dấu vào bảng để tự đánh giá những điều HS đã biết, đã làm được sau Bài 1, Bài 2.
- Rút ra được những bài học cho bản thân.
2. Đồ dùng dạy học:
* Giáo viên- Máy tính, ti vi
*Học sinh- Vở bài tập Tiếng Việt 2, tập một.
3. Các hoạt động dạy - học:
	3.1.Hoạt động mở đầu:
- GV giới thiệu MĐYC của bài tự đánh giá.
	
- HS lắng nghe.

	3.2.Hoạt động luyện tập – thực hành:
* Giao nhiệm vụ cho học sinh
- GV hướng dẫn HS đọc bảng tự đánh giá: Bảng tự đánh giá gồm 2 cột: nội dung 2 cột có quan hệ với nhau theo từng cặp, VD: Nếu các em đã “biết các chữ hoa A, Ă, Â” (nêu ở cột trái: Đã biết những gì?) thì sẽ biết “viết các chữ hoa A, Ă, Â” (nêu ở cột phải: Đã làm được những gì?). Vì vậy, khi đọc, các em cần đọc lần lượt từ dòng a ở cột trái (Đã biết những gì?) sang dòng a ở cột phải (Đã làm được những gì?), tiếp đến, đọc các dòng khác theo cách tương tự.
	- HS lắng nghe hướng dẫn.


	* Tổ chức cho học sinh thực hiện nhiệm vụ
- GV yêu cầu HS đánh dấu dấu + / – (hoặc các dấu v) vào các dòng thích hợp trong bảng tự đánh giá ở VBT (hoặc phiếu học tập).
- GV theo dõi, hướng dẫn đánh dấu.
	
- HS đánh dấu vào các dòng thích hợp trong bảng tự đánh giá ở VBT.

- HS làm BT.

	* Tổ chức cho học sinh báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ
- GV yêu cầu HS để trang VBT đã đánh dấu tên lên mặt bàn.
- GV dùng máy chiếu qua đầu (overhead) chiếu kết quả làm bài của 1, 2 HS; nhận xét, biểu dương HS.
	

- HS để trang VBT đã đánh dấu tên lên mặt bàn.
- HS quan sát, lắng nghe.

	3.3.Hoạt động vận dụng:
- GV nhắc HS chuẩn bị cho tiết học sau
	
- HS lắng nghe


4.Điều chỉnh bổ sung sau bài học:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Tiết 3                                                   Toán
                                                 Số bị trừ- số trừ- hiệu
1. Yêu cầu cần đạt: Sau bài học, HS có khả năng:
a. Năng lực: 
- Thông qua nhận biết tên gọi các thành phần và kết quả phép tính trừ, trao đổi, nhận xét, chia sẻ ý kiến.  Hs có cơ hội được phát triển năng lực tư duy, lập luận toán học, năng lực giải quyết vấn đề, năng lực giao tiếp toán học.
- Nhận biết tên gọi và các thành phần và kết quả phép tính trừ.
b. Phẩm chất: Chăm chỉ, trách nhiệm, nhân ái, có tinh thần hợp tác trong khi làm việc nhóm.
2. Đồ dùng dạy học:
1. GV: Laptop; màn hình máy chiếu; clip, slide minh họa, ...
- Các thẻ số, thẻ dấu và thẻ ghi tên các chữ chỉ thành phần kết quả phép trừ: Số bị trừ, số trừ, hiệu. 
2. HS: SHS, vở ô li, VBT, nháp, ...
3. Các hoạt động dạy và học:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	3.1. Hoạt động mở đầu: Khởi động- Kết nối:
* Ôn tập và khởi động
- HS lấy các thể số và thẻ dấu. Đố nhau thành lập các phép trừ và tính kết quả.

3.2. Hình thành kiến thức mới
- Gv kết hợp giới thiệu bài
- Yêu cầu HS đọc kĩ từng phép tính, VD: 6-2=4, chỉ tay vào từng số, ví dụ số 6, số 2 và nghĩ ra một cái tên gọi cho từng số và nói cho bạn nghe. 
- GV cung cấp thuât ngữ: 6 – SBT; 
2 – ST; 4 – hiệu.
3.3. Hoạt động luyện tập, thực hành.
Bài 1: Nêu SBT, ST,  Hiệutrong mỗi phép tính sau.
- GV nêu BT1.
- Yêu cầu hs làm bài
- HS nhận biết phép tính và kết quả đã cho
- Hãy nêu hiệu đã cho của phép tính?
- Nêu tên gọi thành phận trong phép tính trừ.
- Gọi hs chữa miệng
- GV chốt kiến thức.
Bài 2: Tìm hiệu, biết
- GV nêu BT2.
a) Số bị trừ là 12, số trừ là 2.
b) Số bị trừ là 60, số trừ là 20.
- Yêu cầu HS làm BT vào vở
- GV chấm vở, chiếu bài nhận xét
3.4. Hoạt động vận dụng, trải nghiệm 
- Tổ chức trò chơi “Tìm bạn”
Mỗi nhóm được phát hai như sgk. 
- GV nêu luật chơi: Nhóm nào tìm nhanh, đúng sẽ thắng cuộc.
- YC học sinh tham gia trò chơi
-Nhận xét, tuyên dương.
- Bài học hôm nay, em học được điều gì? Từ ngữ toán học nào em thấy mới? 
- Dặn dò: Về nhà, em hãy nói cho người thân nghe từ ngữ toán học mới hôm nay được học, nhớ lấy ví dụ để người nghe hiểu rõ từ ngữ đó.
	HĐTQ làm việc
- HS thực hiện nhóm 4 thành lập phép trừ và tính kết quả.
- Đại diện nhóm trình bày.
- Nhóm khác nhận xét

- Hoạt động nhóm 2
- HS trình bày
- HS khác nhận xét

- HS nhắc lại


-HS xác định yêu cầu bài tập.
- HS thực hiện theo cặp
- Hs nêu kết quả
- Hs khác nhận xét
- HS trả lời





-HS xác định yêu cầu bài tập.
- HS làm vào vở
a) 12 – 2 = 10
b) 60 – 20 = 40
- Đổi vở kiểm tra kết quả
- HS chữa bài

- Hoạt động nhóm 6
HS di chuyển tìm bạn của mình sao cho 3 bạn tìm được nhau có thể tao nên một phép tính đúng với tên gọi thành phần và kết quả phù hợp.
- HS trả lời

- HS lắng nghe


4. Điều chỉnh sau bài bài dạy:………………………………………………….….
……………………………………………………………………………………..
____________________________________________
Tiết 4                                     Hoạt động trải nghiệm 
Sinh hoạt lớp-Trang trí lớp học
ATGT Bài 2: Đi bộ qua đường an toàn
1. Yêu cầu cần đạt: 
-Năng lực chung: Giao tiếp, hợp tác ; Tự chủ, tự học. 
-Năng lực riêng: HS biết cách trang trí lớp học. Đoàn kết, cùng nhau giữ gìn vệ sinh lớp học. 
-HS trang trí lớp học để chuẩn bị cho một năm học mới.
-Phát triển phẩm chất chăm chỉ và trách nhiệm với môi trường lớp học của mình. 
-Phẩm chất: Bồi dưỡng phẩm chất nhân ái, trung thực, trách nhiệm. 
* Phương pháp dạy học: Vấn đáp, động não, trực quan, hoạt động nhóm, đóng vai, giải quyết vấn đề, lắng nghe tích cực.
2. Đồ dùng dạy học:
a. Đối với GV:  Giáo án. SGK Hoạt động trải nghiệm. 
b. Đối với HS: SGK. Giấy A0, bút chì, bút vẽ, bút màu,…
3. Các hoạt động dạy và học:
	3.1. Hoạt động mở đầu: Khởi động- Kết nối: 
a. Mục tiêu: GV ổn đinh lớp, sắp xếp, đổi lại chỗ ngồi và hướng HS vào chuẩn bị tiết sinh hoạt lớp.
b. Cách tiến hành:GV điều hành sinh hoạt lớp và nêu hoạt động Trang trí lớp học. 
- GV mời HĐTQ lên sinh hoạt lớp nhận xét hoạt động tuần 2- đề ra phương hướng hoạt động tuần 3
- Cho HS bổ sung, Gv kết luận:
*Ưu điểm:
..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................
* Tồn tại:
..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................

3.2. Hoạt động hình thành kiến thức mới. 
a. Mục tiêu:  HS trang trí lớp học để chuẩn bị cho một năm học mới. Phát triển phẩm chất chăm chỉ và trách nhiệm với môi trường lớp học của mình. 
b.Cách tiến hành:
- GV chuẩn bị một số vật dụng cần thiết để trang trí lớp học (2 đến 3 tấm bìa A0, kéo, giầy màu, băng dính,…).
- GV yêu cầu HS lấy ra những vật dụng đã được chuẩn bị: ảnh cá nhân, bút màu, keo dán.
- GV chia lớp thành các nhóm và phân công nhiệm vụ trang trí lớp học:
+ Nhóm 1: Trang trí bảng ảnh của lớp. 
+ Nhóm 2: Trang trí bảng thi đua của lớp,
+ Nhóm 3: Trang trí bảng thông tin ngày sinh nhật của HS trong lớp.
+ Nhóm 4: Trang trí góc học tốt. 
+ Nhóm 5: Trang trí góc sáng tạo. 
- GV hỗ trợ các nhóm trong quá trình; khen ngợi tinh thần tích cực của HS.
- GV nhấn mạnh việc đoàn kết và cùng nhau giữ gìn vệ sinh, bảo quản đồ dùng lớp học trong năm học mới. 
3.3. Hoạt động luyện tập, thực hành.
- Cho HS trang trí lớp học...
- Gv theo dõi, hướng dẫn HS trang trí cho phù hợp.
3.4. Hoạt động vận dụng, trải nghiệm.
- Cho HS trải nghiệm trang trí lớp theo nhóm
- Nêu cảm xúc khi lớp đã trang trí xong
	




· HĐTQ sinh hoạt lớp


















- HS chuẩn bị những vật dụng cần thiết. 
- HS thực hiện theo nhiệm vụ. 















-Thực hành, trải nghiệm Trang trí lớp theo nhóm, Tỏ 



Nêu cảm xúc


4. Điều chỉnh sau bài dạy:
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------_________________________________________
An toàn giao thông
Bài 2: Đi bộ qua đường an toàn
1. Yêu cầu cần đạt: 
- Hiểu được một số quy định cơ bản về việc đi bộ qua đường an toàn (nơi có cầu vượt, đèn tín hiệu và vạch kẻ đường).
- Nhận biết được một số tình huống đi bộ qua đường không an toàn.
- Hình thành một số kĩ năng đi bộ qua đường an toàn.
 -Chia sẻ, nhắc nhở mọi người cùng thực hiện.
2. Đồ dùng dạy học:
   - Tranh trong SGK, phiếu HT ghi các tình huống.
3. Các hoạt động dạy và học:
	3. 1. Hđ khởi động
- Giới thiệu bài

- Hãy kể lại một số cách đi bộ qua đường an toàn mà em biết.
	
- Hát
- Lớp theo dõi giới thiệu 
- Hs kể


	3.2. HĐ khám phá
	

	a. Hoạt động 1: Tìm hiểu cách đi bộ qua đường an toàn.

	- Cho HS quan sát tranh và chia sẻ 
+ Cách đi bộ qua đường an toàn nơi có cầu vượt, đèn tín hiệu và vạch kẻ đường.
+ Cách đi bộ qua đường ở những nơi không có cầu vượt, đèn tín hiệu và vạch kẻ đường.
- Kể thêm những cách qua đường an toàn mà em biết.
- GV nhận xét, bổ sung
	
- HS thảo luận và trả lời câu hỏi.
- HS trả lời.



- Hs kể



	b. Hoạt động 2: Tìm hiểu những tình huống đi bộ qua đường không an toàn

	- Quan sátvà cho biết cách qua đường của các bạn nhỏ trong tranh có nguy hiểm gì?
- Giáo viên nhận xét
- Kể thêm những nguy hiểm khác có thể gặp mà em biết.
	- Quan sát tranh và chỉ ra những nguy hiểm của các bạn nhỏ trong tranh.

- HS kể.

	3.3. Hđ thực hành
- Quan sát tranh và chỉ ra bạn nào đang qua đường an toàn và không an toàn.
- Thảo luận và chỉ ra những việc cần làm để đảm bảo an toàn khi qua đương.
- Giáo viên nhận xét
	
- HS thảo luận và trả lời

- HS tham gia trò chơi dưới sự hướng dẫn của GV.
- HS lắng nghe.

	3.4.  Hđ vận dụng

	-Tham gia trò chơi “Đi bộ qua đường an toàn”.
+ Gv nêu cách chơi
+ Tổ chức cho hs chơi
+ Tổng kết trò chơi. Nhận xét tiết học.
	- Hs tham giia trò chơi



4. Điều chỉnh sau bài dạy:
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chiều: Tiết 1                                       Toán(Tăng)
Ôn luyện: Số hạng - tổng
1. Yêu cầu cần đạt:
- Nhận biết tên gọi và các thành phần và kết quả phép tính cộng.
- Thông qua nhận biết tên gọi các thành phần và kết quả phép tính cộng, trao đổi, nhận xét, chia sẻ ý kiến.  Hs có cơ hội được phát triển năng lực tư duy, lập luận toán học, năng lực giải quyết vấn đề, năng lực giao tiếp toán học.
- Chăm chỉ, trách nhiệm, nhân ái, có tinh thần hợp tác trong khi làm việc nhóm.
2. Đồ dùng dạy học:
* Giáo viên: BP 
* Học sinh: VBT
3. Các hoạt động dạy - học :
	3.1.Hoạt động mở đầu:
- GV nêu yêu cầu của bài 
	
- HS lắng nghe

	3.2.Hoạt động luyện tập
Bài 1: Nêu số hạng và tổng trong các phép tính sau:
	32 + 7 = 39 
	3 + 7 = 10

	12 + 6 = 18 
	23 + 3 = 26


- GV nêu BT1.
- Yêu cầu hs làm bài
- HS nhận biết phép tính và kết quả đã cho

- Hãy nêu tổng đã cho của phép tính?
- Nêu tên gọi thành phận trong phép tính cộng.
- Gọi hs chữa miệng

	




- Đọc và xác định yêu cầu bài.
- Làm vở.
- Quan sát  bài chữa và nêu ý kiến nhận xét
*Dự kiến các câu trả lời:
- 32 + 7 = 39 trong đó 32 và 7 được gọi là số hạng, 39 được gọi là tổng.
- 12 + 6 = 18 trong đó 12 và 6 được gọi là số hạng, 18 được gọi là tổng.
- 3 + 7 = 10 trong đó 3 và 7 là số hạng, 10 là tổng.
- 23 + 3 = 26 trong đó 23 và 3 được gọi là số hạng, 26 được gọi là tổng.  

	Bài 2:Tìm tổng biết các số hạng lần lượt là :
- GV nêu BT2.
a) 20 và 5
b) 40 và 30
- Yêu cầu HS làm BT vào vở


- GV chấm vở, chiếu bài nhận xét
	
HS xác định yêu cầu bài tập.

- HS làm vào vở
a) 20 + 5 = 25
b) 40 + 30 = 70
- Đổi vở kiểm tra kết quả
- HS chữa bài

	Bài 3: 
- Tổ chức trò chơi “Thực hành lập tổng”
Mỗi nhóm được phát hai như sgk. 
- GV nêu luật chơi: Trong thời gian 3 phút nhóm nào lập được nhiều tổng nhất và đúng sẽ thắng cuộc.
- YC học sinh tham gia trò chơi
	
- Hoạt động nhóm 4
HS rút hai thẻ bất kì trong bộ đồ dung học Toán. Từ hai thẻ số đó lập tổng, ghi lại kết quả và chi sẻ với các bạn trong nhóm.

	3.3.Hoạt động vận dụng:
- Bài học hôm nay, em học được điều gì? 
- Dặn dò: Về nhà, em hãy nói cho người thân nghe từ ngữ toán học mới hôm nay được học, nhớ lấy ví dụ để người nghe hiểu rõ từ ngữ đó.
	
- HS trả lời
- HS lắng nghe


4.Điều chỉnh bổ sung sau bài học:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Tiết 2                                                     Tiếng Việt:
Luyện viết: Viết tự thuật
1. Yêu cầu cần đạt:
- Năng lực đặc thù: Biết tìm hiểu thông tin về bản thân.
- Năng lực riêng: Năng lực ngôn ngữ:
+ Đọc đúng văn bản Tự thuật với giọng rõ ràng, rành mạch; nghỉ hơi đúng giữa các dòng, giữa phần YC và trả lời ở mỗi dòng. Hiểu nghĩa từ “tự thuật”. Bước đầu có khái niệm về một bản tự thuật. Nắm được thông tin về bạn Hồng Anh trong bài Tự thuật.
+ Điền đúng vào chỗ trống để hoàn thành bản tự thuật đơn giản về bản thân.
2. Đồ dùng dạy học:
* Giáo viên: SGK,BP
*Học sinh: SGK,VBT
3. Các hoạt động dạy - học:
	3.1.Hoạt động mở đầu:
- GV giới thiệu
	
- HS lắng nghe.

	3.2.Hoạt động thực hành, luyện tập
HĐ 2: Viết Tự thuật / Điền vào chỗ trống theo mẫu 
- GV nêu YC của bài. GV giải thích:
+ Mẫu ở trên là bản Tự thuật của bạn Dương Hồng Anh.
+ Mẫu Tự thuật đã in sẵn trong VBT, HS chỉ điền thông tin vào cột bên phải.
- GV yêu cầu HS dựa vào mẫu tự thuật của bạn Dương Hồng Anh, viết bản tự thuật về bản thân mình vào vở. GV nhắc HS viết xong, nhớ kiểm tra: Nội dung tự thuật đã đúng chưa? Các tên riêng đã viết hoa đúng chưa?
- GV mời một số HS đọc bản Tự thuật trước lớp. GV chấm, chữa, nhận xét bản tự thuật của 5 – 7 HS.
3.3.Hoạt động vận dụng, trải nghiệm:
- Dựa vào phần kiến thức trên em hãy nêu các yêu cầu cần có trong bản tự thuật.
- Nhận xét tiết học.
	

- HS lắng nghe.




- HS làm bài vào vở.




- HS đọc bản Tự thuật trước lớp.


4. Điều chỉnh bổ sung sau tiết dạy:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
_________________________________________________________________________Tiết 7			               	    Hoạt động ngoại khóa
Vui học tập
1. Yêu cầu cần đạt:
1.1.Năng lực:
- Ôn tập và củng cố các phép tính cộng, trừ; cách đổi đơn vị có số đo đơn vị đề-xi-mét.
- Vận dụng được kiến thức, kỹ năng toán học để làm được các bài tập.
1.2. Phẩm chất: Phát triển phẩm chất chăm chỉ, đồng thời giáo dục HS tình yêu với Toán học, tích cực, hăng hái tham gia các nhiệm vụ học tập.
2. Đồ dùng dạy - học:
- GV: Máy tính; Hệ thống các bài tập.
- HS: Vở viết…
3. Các hoạt động dạy - học: 
3. 1. Khởi động:
	- Hát.
3.2. Hình thành hiến thức:
* Bài tập.
- GV cho HS làm bài tập cá nhân, nhóm.
- Các nhóm chia sẻ.
- Nhận xét bạn.
Bài 1: Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng :
a. Số bé nhất có một chữ số là:
A. 0		B. 1	C. 9	D. 10
b.Số 25 đọc là:
[image: ]	A. Hai năm				B. Hai lăm		
C. Hai mươi năm			D. Hai mươi lăm
 (
1dm
)c. Hãy chọn đáp án đúng nhất:	
 (
C
D
)


	Độ dài đoạn thẳng CD ………….. 1dm.
A. lớn hơn		B. bé hơn		C. bằng 		D. Không so sánh được
[image: http://3.bp.blogspot.com/-18m8DYVxv80/T3IEMHQ3zkI/AAAAAAAAABo/WdtxR308kYI/s1600/Smarty_Pants_Bee3_jpg_opt830x1282o0,0s830x1282.jpg]
Bài 2: Đặt tính rồi tính:
56 + 12	      25 + 54		   8 + 71		33 + 56	      51 + 7
………………	    ………………..          …………………	         …………………	   ………………
………………	    ………………..          …………………	         …………………	   ………………
………………	    ………………..          …………………	         …………………	   ………………
[image: http://3.bp.blogspot.com/-18m8DYVxv80/T3IEMHQ3zkI/AAAAAAAAABo/WdtxR308kYI/s1600/Smarty_Pants_Bee3_jpg_opt830x1282o0,0s830x1282.jpg]
Bài 3: Điền dấu (>; <; =) vào chỗ chấm:
	38 … 42		71 … 69		60 + 5 … 65
	76 … 67		82 … 83		1dm + 2dm … 20cm + 10cm
Bài 4: Giải toán: Lớp 2A năm nay có 22 bạn nữ và 25 bạn nam. Hỏi lớp 2A có        tất cả bao nhiêu bạn?
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................

[image: ]Bài 5: Viết số thích hợp vào chỗ chấm:
a. 50 + 30 + 10 = …				40 + 20 + 10 = …
    50 + 40 = …					40 + 30 = …
Em có nhận xét gì về kết quả của 2 dòng không nhỉ?

..................................................................................................................................................

b. 1dm = … cm			10cm = … dm 		16dm + 22 dm = … dm
    5dm = … cm			30 cm = … dm		38dm – 11 dm = … dm
[image: http://3.bp.blogspot.com/-18m8DYVxv80/T3IEMHQ3zkI/AAAAAAAAABo/WdtxR308kYI/s1600/Smarty_Pants_Bee3_jpg_opt830x1282o0,0s830x1282.jpg]Bài 6:	  Điền số thích hợp vào chỗ chấm:
 (
-
 Số lớn nhất có một chữ số là:………………………………………………
- Số nhỏ nhất có hai chữ số là:………………………………………………
- Số liền trước của số lớn nhất có hai chữ số là:…………………………….
- Số liền sau của số nhỏ nhất có một chữ số là: …………………………….
- Số lẻ liền trước của số 25 là: ……………………………………………...
- Có tất cả …. số có một chữ số.
)[image: http://3.bp.blogspot.com/-18m8DYVxv80/T3IEMHQ3zkI/AAAAAAAAABo/WdtxR308kYI/s1600/Smarty_Pants_Bee3_jpg_opt830x1282o0,0s830x1282.jpg]










Bài 7: Vui Vui: Bên dưới là một tranh ghép hình chú mèo bị thiếu mất một             mảnh ghép. Hỏi trong những mảnh ghép phía dưới, mảnh ghép nào chính là mảnh ghép còn thiếu trong bức tranh chú mèo?
[image: https://lh5.googleusercontent.com/4HCe3dWdJL0Og6xxM-oBgJaclDdvu4yO0JfItelVM9hZKsYvBnJZaolG40OcU2MzE_ig_K7wUGw68-I8Q0vFDwX8TyWzfpvX7mtR1ziKr6mgezhKnZ__xfG74ppovApF-LreNXUJ][image: ]






									D.

[image: https://lh4.googleusercontent.com/RT-J3RurNWCR1Puae9DUbYkuh32L16lXLytnQHm7ihB7wx5ZKd4T87xQKuXKpCane3DgGUH6WOj7kDirDJIkDB6V8N_mrcYDaLU6JLtGJLNBKmXWsVjo0QzJ3usRYfPb5l1Aq0a6][image: https://lh3.googleusercontent.com/zgFkmNt7TSIS7577vXg-g2g5hqHN_yj2RH-VbUZxuRWBSbGFO8ym4xJH9zUZpPBZabVPA9EBMdfgAoj3cJwggiezrT6vNHU-zpG0T8HGPr6ycBxtAYWix1BrYAh8CLZ2MWUoBaKY]                              A.                              B.


[image: https://lh3.googleusercontent.com/-GDowi4tivS-3ESKtn-xxRb1K8Qux6RlcMdU7v2RGmtbYvc19Bj1W7DzTRXWIIIZA_IgnColEoWDUmjetulnf8fdNvIHaFZ8bm9pwkY0ln3U8OM6LkYWjkZCNl_9V89olHKJQ8OA][image: https://lh5.googleusercontent.com/xuhwOSPze5hnjQOJfGh4tXv2Au9UDa72y8krmiEo-92IhgRpg6d_7MaTKR4oKWDtNqi6MmeA6KZlKPsyrojRpYvdjC3wLBfhGVVHSnVIMT96TFJUnHZv5_iw502vVaB6unz8C4hV]
C.                           D.


* Củng cố, dặn dò:
- Nhận xét tiết học.
4. Điều chỉnh sau tiết dạy (nếu có): ……………………………………………………………………........................................
…………………………………………………..……………………………………………
_________________________________________________________________________
Tổ phó                                                           TT Cẩm Giang, ngày    tháng 9 năm 2024
                                                                BGH ký duyệt
 

             

  Nguyễn Hữu Dũng

































































Tiết 3                                            Thể dục
Do Gv chuyên soạn dạy
___________________________________________________________________
Tổ trưởng                               TT Cẩm Giang, ngày   tháng 9 năm 2022
                                                                BGH ký duyệt


















Tuần 2. Dạy lớp 2B
                                 Thứ hai  ngày 14 tháng 9 năm 2023
Chiều: Tiết 1                                       Luyện  Toán 
Ôn tập về phép cộng, phép trừ (không nhớ)trong phạm vi 100
1. Yêu cầu cần đạt:
1.1. Năng lực:
- Ôn tập về phép cộng, phép trừ ( không nhớ ) trong phạm vi 100 gồm các dạng bài cơ bản về: tính nhẩm, tính viết ( đặt tính rồi tính ) , thực hiện tính toán trong trường hợp có hai dấu phép tính.
- Thông qua hoạt động tính nhẩm, tính viết... HS biết nêu câu hỏi và tự tin trả lời được câu hỏi thích hợp với mối tình huống, qua đó bước đầu hình thành năng lực tư duy và lập luận toán học, năng lực giải quyết vấn đề và năng lực giao tiếp toán học.  
1.2.Phẩm chất:
Yêu nước, chăm chỉ, trách nhiệm, nhân ái, có tinh thần hợp tác trong khi làm việc nhóm.
2. Đồ dùng dạy học:
* Giáo viên:máy tính, tivi, bộ đồ dùng học Toán 2
* Học sinh:SGK, vở, nháp, ...
3. Các hoạt động dạy - học :
	3.1.Hoạt động mở đầu:
- GV giới thiệu bài
	
- HS lắng nghe, ghi tên bài vào vở.

	3.2.Hoạt động luyện tập – thực hành
Bài 1: Tính:
	10 + 4
	16 – 6 
	10 + 7 

	10 + 5
	18 – 8 
	17 – 7

	14 + 5
	12 + 3
	15 + 2


- Bài toán yêu cầu làm gì?
- Nêu cách tính trong bài.
- Gọi 1 vài học sinh chữa bài.
- Nhận xét.
	




- Tính
- HS nêu
- 1 vài học chữa bài.
- HS lắng nghe.

	Bài 2: Đặt tính rồi tính:
	38 + 21
56 + 32
	45 – 23
72 - 12
	45 + 3
67 - 30


- Bài toán yêu cầu làm gì?
- Nêu cách đặt tính.
- Khi đặt tính chúng ta cần lưu ý điều gì ?
- Nhận xét.
	


- Đặt tính rồi tính
- HS nêu.
- Các số thẳng hàng với nhau.
- HS nhận xét, chữa bài.

	Bài 3:Một đội trồng cây có 32 nam và 24 nữ.Hỏi đội trồng cây đó có bao nhiêu người ?
- Gv giúp hs phân tích đề bài:
+ đề bài cho biết gì ?

+ Bài toán hỏi gì ?
+ Hs làm bài
+ Gv chữa bài 
+ cho hs đổi chéo vở kiểm trađể xác định được phép tính đúng.
	


- Đọc và xác định yêu cầu bài.
+ đề bài cho biết một đội trồng cây có 32 nam và 24 nữ 
+ Hỏi đội trồng cây đó có bao nhiêu người?
+ Cả lớp làm vở 
+ Hs kiểm tra vở nhau
+ Hs lắng nghe , 1 hs nhắc lại

	3.3.Hoạt động vận dụng:
Bài 4: Tính
- Tổ chức dưới dạng trò chơi “ Ai nhanh, ai đúng”: Tổ 1là đội 1, tổ 2 là đội 2,tổ 3 là đội 3. Mỗi đội 4 người xếp thành hàng 1, mỗi  người lập 1 pt đúng từ bộ thẻ số Gv đã chuẩn bị. Đội nào kết quả đúng mà nhanh hơn đội đó về nhất. Tùy tình hình thực tế chơi GV kết luận.
+HS chơi
-Gv nhận xét và công bố kết quả trò chơi.
- GV nhận xét, chốt ý: Từ 3 số đề bài cho 
có thể lập được 4 phép tính đúng ( 2pt cộng, 2 pt trừ ). Qua đó ta biết được các pt này đều có quan hệ với nhau, giúp chúng ta tính nhẩm nhanh và dễ dàng hơn.  
	

- Đọc và xác định yêu cầu bài.






+ Cả lớp cổ vũ
+ HS nhận xét phần chơi của 3 đội.
- HS lắng nghe

	- Qua tiết học em ôn lại về điều gì?
	-HS lắng nghe chia sẻ


4.Điều chỉnh bổ sung sau bài dạy:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........................
______________________________________________________________________
Tiết 4                                     Hoạt động trải nghiệm 
Sinh hoạt lớp-Trang trí lớp học
Bài 1: Những nơi vui chơi an toàn
1. Yêu cầu cần đạt: 
-Năng lực chung: Giao tiếp, hợp tác ; Tự chủ, tự học. 
-Năng lực riêng: HS biết cách trang trí lớp học. Đoàn kết, cùng nhau giữ gìn vệ sinh lớp học. 
-HS trang trí lớp học để chuẩn bị cho một năm học mới.
-Phát triển phẩm chất chăm chỉ và trách nhiệm với môi trường lớp học của mình. 
-Phẩm chất: Bồi dưỡng phẩm chất nhân ái, trung thực, trách nhiệm. 
* Phương pháp dạy học: Vấn đáp, động não, trực quan, hoạt động nhóm, đóng vai, giải quyết vấn đề, lắng nghe tích cực.
2. Đồ dùng dạy học:
a. Đối với GV:  Giáo án. SGK Hoạt động trải nghiệm. 
b. Đối với HS: SGK. Giấy A0, bút chì, bút vẽ, bút màu,…
3. Các hoạt động dạy và học:
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Phần 1: Sinh hoạt lớp
a. Mục tiêu: GV ổn đinh lớp và hướng HS vào chuẩn bị tiết sinh hoạt lớp.
b. Cách tiến hành: GV điều hành lớp và đánh giá sơ kết tuần và xây dựng kế hoạch cho tuần học mới.
- GV mời HĐTQ lên sinh hoạt lớp nhận xét hoạt động tuần 1- đề ra phương hướng hoạt động tuần 2
- Cho HS bổ sung, Gv kết luận:
*Ưu điểm:
..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................
* Tồn tại:
..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................
* Phương hướng tuần 3:
Duy trì mọi nền nếp do Đội đề ra.
Soạn sách vở, đồ dung đầy đủ trước khi đến lớp.
Trong lớp chú ý nghe giảng, học bài và làm bài đầy đủ
Có ý thức rèn chữ viết, giữ vở sạch.
	






· HĐTQ nhận xét- cho các bạn bổ sung

















	[image: C:\Users\HP\OneDrive\Desktop\Screenshot_6.png]2. Phần 2. Sinh hoạt theo chủ đề: Hoạt động hình thành kiến thức mới. 
a. Mục tiêu:  HS trang trí lớp học để chuẩn bị cho một năm học mới. Phát triển phẩm chất chăm chỉ và trách nhiệm với môi trường lớp học của mình. 
b.Cách tiến hành:
- GV chuẩn bị một số vật dụng cần thiết để trang trí lớp học (2 đến 3 tấm bìa A0, kéo, giầy màu, băng dính,…).
- GV yêu cầu HS lấy ra những vật dụng đã được chuẩn bị: ảnh cá nhân, bút màu, keo dán.
- GV chia lớp thành các nhóm và phân công nhiệm vụ trang trí lớp học:
+ Nhóm 1: Trang trí bảng ảnh của lớp. 
+ Nhóm 2: Trang trí bảng thi đua của lớp,
+ Nhóm 3: Trang trí bảng thông tin ngày sinh nhật của HS trong lớp.
+ Nhóm 4: Trang trí góc học tốt. 
+ Nhóm 5: Trang trí góc sáng tạo. 
- GV hỗ trợ các nhóm trong quá trình; khen ngợi tinh thần tích cực của HS.
- GV nhấn mạnh việc đoàn kết và cùng nhau giữ gìn vệ sinh, bảo quản đồ dùng lớp học trong năm học mới. 
3. Hoạt động luyện tập, thực hành.
- Cho HS trang trí lớp học...
- Gv theo dõi, hướng dẫn HS trang trí cho phù hợp.
4. Hoạt động vận dụng, trải nghiệm.
- Cho HS trải nghiệm trang trí lớp theo nhóm
- Nêu cảm xúc khi lớp đã trang trí xong
	














- HS chuẩn bị những vật dụng cần thiết. 
- HS thực hiện theo nhiệm vụ. 












-Thực hành, trải nghiệm Trang trí lớp theo nhóm, Tỏ 


Nêu cảm xúc


4. Điều chỉnh sau bài dạy:
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------_________________________________________
An toàn giao thông
 Bài 1: Những nơi vui chơi an toàn
1. Yêu cầu cần đạt
1.1. Năng lực;
- Phát triển năng lực: Giao tiếp hợp tác, giải quyết vấn đề sáng tạo,…
- Nhận biết được những nơi vui chơi an toàn và không an toàn.
- Biết lựa chọn nơi chơi đùa an toàn và tránh xa những nơi vui chơi không an toàn.
- Chia sẻ và nhắc nhở mọi người cùng thực hiện.
1.2. Phẩm chất:
- Góp phần phát triển phẩm chất: Yêu nước (Yêu con người,…); trách nhiệm (trách nhiệm với xã hội, bảo vệ bản thân,…)…, 
2. Đồ dùng dạy học:
-Giáo viên: Laptop, máy chiếu, phương tiện âm thanh, hình ảnh,…
-Học sinh: Bộ đồ dùng đóng vai,..
3. Các hoạt động dạy và học:
	3.1. Hđ khởi động
- Tổ chức cho học sinh tham gia trò chơi “Chuyền banh theo nhạc” trả lời câu hỏi: Kể một nơi em thường xuyên vui chơi.
	
-Học sinh tham gia trò chơi chuyền banh.

	3.2. HĐ khám phá
-Cho học sinh quan sát clip liên quan đến nơi vui chơi an toàn và không an toàn. (Giáo viên tự sưu tầm thiết kế với nhiều tình huống an toàn và không an toàn)
+Qua đoạn clip, các em thấy những nơi nào vui chơi an toàn và không an toàn? 
-Giáo viên giới thiệu vào bài học. 
-Giáo viên kết luận, tuyên dương.
	



+ Học sinh nêu các nơi vui chơi an toàn và không an toàn thông qua đoạn clip.

	a. Hoạt động 1: Tìm hiểu những nơi vui chơi an toàn

	-HS quan sát hình ảnh trên bảng (theo tài liệu).
+Các bạn trong tranh đang vui chơi ở đâu? Nơi đó có an toàn hay không?
+Các em hãy kể thêm những nơi vui chơi an toàn mà em biết.
- Giáo viên kết luận.
	-Học sinh quan sát tranh thực hiện yêu cầu.

-Học sinh trình bày cá nhân – học sinh nhận xét, bổ sung.

	b. Hoạt động 2: Tìm hiểu những nơi vui chơi không an toàn

	-Học sinh quan sát tranh trên bảng (theo tài liệu).
-Tổ chức học sinh thảo luận nhóm 2.
+Dãy 1: Tranh 1+2
+Dãy 2: Tranh 3+4
+Dãy 3: Tranh 5+6

-Giáo viên nhận xét, kết luận từng tranh.
-Hỏi: em hãy kể thêm những nguy hiểm khác có thể gặp khi vui chơi?
-Giáo viên nhận xét, tuyên dương.
	-Học sinh quan sát tranh thực hiện.

Câu hỏi thảo luận:
-Quan sát tranh, hãy mô tả và chỉ ra những nguy hiểm mà các bạn nhỏ có thể gặp khi vui chơi.
-Học sinh trình bày – Các nhóm khác nhận xét, bổ sung.
- Lắng nghe.
-Học sinh trả lời: Đuối nước, té cầu thang, …

	3.3. Hđ thực hành
Tổ chức học sinh thảo luận nhóm 4, cùng quan sát tranh hãy:
+ Cho biết bạn nào đang vui chơi an toàn hoặc không an toàn? Vì sao?
- Giáo viên nhận xét, kết luận.
	
-Nhóm 1+2: tranh 1,2
-Nhóm 3+4: tranh 3,4
-Nhóm 5+6: trạnh 5,6
-Đại diện nhóm chỉ vào tranh trình bày, các nhóm nhận xét, bổ sung.

	3.4. HĐ vận dụng

	-Tổ chức trò chơi “Ai nhanh – Ai đúng”.
-Chia lớp thành 2 đội, thông qua các tình huống đã học và thực tế cuộc sống hàng ngày kể tên những địa điểm vui chơi an toàn và những địa điểm vui chơi không an toàn.
-Giáo viên kết luận.
-Dặn dò học sinh về nhà có thể vẽ một bức tranh hoặc mô tả về nơi vui chơi an toàn mà em thích.
-Giáo dục tư tưởng: khi tham gia chơi những nơi tại trường cần chọn những nơi an toàn để chơi.
	
+Đội A kể tên những địa điểm vui chơi an toàn.
+Đội B kể tên những địa điểm vui chơi không an toàn.
-Học sinh nhận xét, bổ sung.


-Lắng nghe.


4. Điều chỉnh sau bài dạy:
......................................................................................................................................................................................................................................................................
_________________________________________________________________________
Chiều:                                         Do đ.c Phạm Thị Lý soạn dạy
________________________________________________________________________

Tiết 3	                 Giáo dục thể chất
Do Gv chuyên soạn dạy
______________________________________________________________________


Sinh hoạt dưới cờ: Thực hiện nội quy nhà trường
1.Yêu cầu cần đạt: 
1.1. Năng lực;
- Năng lực chung: Giao tiếp, hợp tác; Tự chủ, tự học. 
- Năng lực riêng:Nhận thức được ý nghĩa của việc thực hiện nội quy trường, lớp.
- HS có ý thức thực hiện nội quy và củng cố nền nếp học tập trong năm học mới. 
1.2. Phẩm chất: Bồi dưỡng phẩm chất nhân ái, trung thực, trách nhiệm. 
* Phương pháp dạy học: Vấn đáp, động não, trực quan, hoạt động nhóm, đóng vai, giải quyết vấn đề, lắng nghe tích cực.
2. Đồ dùng dạy học:
a. Đối với GV
- Phối hợp kiểm tra các phương tiện: âm li, loa đài, micro; đàn, trống,…
- Nhắc HS mặc đúng đồng phục, cùng chuẩn bị với HS trang phục, vật dụng cho các tiểu phẩm. 
b. Đối với HS: 
- Mặc lịch sự, sạch sẽ; đầu tóc gọn gàng. Biểu diễn các tiểu phẩm. 
3. Các hoạt động dạy và học:

	1. Phần 1. Nghi lễ 
a. Mục tiêu: Tạo tâm thế hứng thú cho học sinh và từng bước làm quen với hoạt động sinh hoạt dưới cờ - Thực hiện nội quy nhà trường.
b. Cách tiến hành: GV cho HS ổn định tổ chức, nhắc nhở HS chỉnh đốn hàng ngũ, trang phục để thực hiện nghi lễ chào cờ. 
Do đ/c Nguyễn Thị Thúy Hằng. Tổng PTĐ điều hành
- Chào cờ
- Nhận xét công tác trong tuần: Đánh giá kết quả thực hiện so với Kế hoạch đã đề ra; các ưu, nhược điểm, phân tích nguyên nhân, tuyên dương, khen thưởng,…
2. Phần 2: Sinh hoạt dưới cờ theo chủ đề giáo dục : Thực hiện nội quy nhà trường
a. Mục tiêu: HS có ý thức thực hiện nội quy và củng cố nền nếp học tập trong năm học mới. 
b. Cách tiến hành: 
- GV nhắc nhở HS chỉnh đốn hàng ngũ, thực hiện nghi lễ chào cờ. 
- GV hướng dẫn HS ổn định hàng ngũ, ngồi ngay ngắn đúng vị trí của mình, nghe GV nhận xét kết quả thi đua của tuần và phát động phong trào thi đua của tuần tới.
- GV cho HS sinh hoạt dưới cờ theo chủ đề Thực hiện nội quy nhà trường. [image: C:\Users\HP\OneDrive\Desktop\Screenshot_7.png]
- GV phổ biến nội quy nhà trường.
- GV tổ chức cho HS biểu diễn từ 1 đến 2 tiểu phầm có hoạt cảnh liên quan đến việc thực hiện nội quy học tập ở trường: hoạt cảnh liên quan đến việc đi học đúng giờ, chăm chỉ học tập,...
3. Hoạt động luyện tập, thực hành.
- GV mời một số HS có tinh thần học tập tốt và rèn luyện tốt lên trước sân khấu chia sẻ về việc thực hiện nội quy của bản thân.
- GV tuyên dương các tập thể lớp và cá nhân có thành tích trong học tập và rèn luyện nền nếp, thực hiện nội quy ngay từ đầu năm học. 
4. Hoạt động vận dụng, trải nghiệm.
- Nêu cảm nghĩ về buổi chào cờ
	




- HS chào cờ. 

- HS lắng nghe. 



- HS lắng nghe. 


- HS biểu biễn tiểu phẩm, các HS khác lắng nghe, quan sát, cổ vũ.


- HS chia sẻ trên sân khấu. 





· Liên hệ














Nêu cảm xúc tiết chào cờ


· Giao nhiệm vụ tiếp theo: 
   - Các em thực hiện nội quy nhà trường, lớp học hằng ngày
   - Công tác chuẩn bị cho tiết SHDC kế tiếp: Chu7aar bị tiết mục văn nghệ
4. Điều chỉnh sau bài dạy:
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------_________________________________________







































                 Đạo đức Bác Hồ 
Bác Hồ và những bài học về đạo đức lối sống
                                  Bài 1: Bác kiểm tra nội vụ (tiết 1).
1. Yêu cầu cần đạt: Sau bài học HS có khả năng
- Hiểu và cảm nhận được sự quan tâm sâu sát của Bác tới mọi người xung quanh, nhất là lối sống gọn gàng, ngăn nắp của Bác.
- Vận dụng bài học về sự gọn gàng, ngăn nắp từ câu chuyện vào cuộc sông của bản thân các em.
2. Đồ dùng dạy học:
a. Giáo viên:
- SGK, tranh vẽ. Máy tính, máy chiêu.
b. Học sinh:
- Sách giáo khoa Đạo đức Bác Hồ.
3. Các hoạt động dạy học:
	                  Hoạt động của GV
3.1. Hoạt động mở đầu: Khởi động – Kết nối:
Hoạt động 1: Giới thiệu Bác Hồ và những bài học về đạo đức lối sống dành cho học sinh Lớp 2 
3.2. Hoạt động hình thành kiến thức mới.
Hoạt động 2: Đọc hiểu
- GV đọc đoạn văn “Bác kiểm tra nội vụ” ( Tài liệu Bác Hồ và những bài học về đạo đức, lối sống  lớp 2/ tr.4)
- GV hỏi: 
+ Trong câu chuyện này, vì sao khi báo động hoặc buổi sáng thức dậy, mọi người thường hay bị lẫn giày, dép?
+ Buổi sáng thức dậy, mọi người ngạc nhiên vì điều gì?
+ Buổi tối hôm trước, ai là người đã sắp xếp lại những đôi dép?
+ Từ sau khi được Bác chỉnh sửa cách để giày dép, anh em nội vụ đã làm được  điều gì?
3.3. Hoạt động luyện tập, thực hành
Hoạt động 2: Hoạt động nhóm
 + Câu nào trong câu chuyện nhận xét chung về Bác Hồ?
+ Em hiểu từ “anh em” trong câu văn “ Bác quan tâm từ cái lớn, sâu sát từ cái nhỏ đời thường của anh em” như thế nào? Có phải anh em trong cùng 1 gia đình do bố mẹ sinh ra hay không?
+ Yêu cầu các nhóm thảo luận  trả lời các câu hỏi 5; 6; 7
-GV nhận xét, chốt:
5) “Bác quan tâm từ cái lớn, sâu sát từ cái nhỏ đời thường của anh em.”
6)”Anh em” cùng chiến đấu, cùng tham gia kháng chiến, sinh hoạt cùng nhau trong một tập thể coi nhau như anh em một nhà nhưng không cùng bố mẹ sinh ra .
7) Câu chuyện khuyên chúng ta phải gọn gàng, ngăn nắp.
- Yêu cầu HS đọc câu hỏi,    
- HD HS hiểu rõ câu hỏi
 - GV nhận xét, chốt: Chúng ta cảm nhận được sự quan tâm sâu sát của Bác tới mọi người xung quanh, nhất là lối sống gọn gàng, ngăn nắp của Bác.
3.4. Hoạt động vận dụng – Trải nghiệm
- GV đưa ra một số câu hỏi để HS trả lời.
 +Em có thường xuyên sắp xếp lại góc học tập của mình?
+ Em đã giúp bố mẹ gấp quần áo cho vào tủ bao giờ chưa? Vì sao phải gấp quần áo gọn gàng?
? Bài học muốn khuyên em điều gì?
GV chốt nội dung bài. Qua bài học em cần phải biết sắp xếp đồ đạc gọn gàng, ngăn nắp ở gia đình cũng như lớp học…..
- Nhận xét giờ học.
		Hoạt động của HS

-HS nghe, nhắc lại
                                                                        


-Hoạt động cá nhân, nhóm
                                                                            
-HS lắng nghe
- 3 HS đọc thành tiếng, lớp đọc thầm bài.
+HS đọc thầm từng phần, cả bài trả lời câu hỏi
- HS lần lượt trả lời từng câu


- HS khác nhận xét, bổ sung- 1HS đọc lại bài, lớp đọc thầm


- Nhóm thảo luận tìm câu trả lời.





- Đại diện nhóm trình bày
- Nhóm khác nhận xét, bổ sung khác nhận xét
-HS nhắc lại
-Hoạt động cá nhân, nhóm
-HS đọc yêu cầu bài, câu hỏi
- HS trả lời rồi làm vào vở

-HS thảo luận cặp trả lời;             -HS nêu nội dung
-HS khác nhận xét
- HS nhắc lại









4. Điều chỉnh bổ sung sau bài dạy:
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................                     
_______________________________________________________________

Chiều: Tiết 21                            Tiếng việt: (Tăng)
Luyện đọc bài: Ngày hôm qua đâu rồi? Một ngày hoài phí
1.Yêu cầu cần đạt:
1.1. Năng lực- HS luyện đọc trôi chảy bài Ngày hôm qua đâu rồi? Một ngày hoài phí. Củng cố cách đọc và tìm hiểu ý nghĩa của câu chuyện, nhận biết được các nhân vật trong truyện từ đó có giọng đọc phù hợp.
- Rèn kĩ năng đọc đúng, đọc diễn cảm đoạn, bài, luyện đọc phân vai.
1.2. Phẩm chất
- GD KNS cho HS tính chăm chỉ, tích cực trong học tập, không để thời gian trôi đi lãng phí.
2. Đồ dùng dạy học
- GV: Máy tính, máy chiếu, SGK
- HS: SGK, Vở BT.
3. Các hoạt động dạy và học:
	Hoạt động của GV 
	Hoạt động của HS



	3.1. Hoạt động mở đầu: Khởi động- Kết nối
	

	GV nêu mục đích yêu cầu của tiết học.
	- HS lắng nghe

	- Cho HS hát 1 bài
3.2. Hoạt động hình thành kiến thức mới. 
a. HĐ 1: Đọc thành tiếng
Luyện đọc
+ Đọc từng câu
+ Đọc từng đoạn
Hướng dẫn hs hiểu nghĩa các từ khó: + Thi đọc giữa các nhóm
Tuyên dương nhóm thắng
b. HĐ 2: Đọc hiểu
- GV mời 3 HS tiếp nối nhau đọc to, rõ các câu hỏi.
- GV giao nhiệm vụ cho HS thảo luận nhóm đôi, làm 2 BT vào VBT. GV theo dõi HS thực hiện nhiệm vụ.
- GV chiếu lên bảng nội dung BT 1 và 2, mời HS lên bảng báo cáo kết quả.
- GV chốt đáp án:
+ BT 1: Các từ ngữ chỉ ngày: hôm kia – hôm qua – hôm nay – ngày mai – ngày kia.
+ BT 2: Các từ ngữ chỉ năm: năm kia – năm ngoái (năm trước) – năm nay – năm sau (sang năm, năm tới) – năm sau nữa.
3.3. Hoạt động vận dụng, trải nghiệm.
- Bài Ngày hôm qua đâu rồi?
- Nhận xét tiết học
	- HS hát.


· HS đọc nối tiếp
· HS đọc nối tiếp


· 3 nhóm thi đọc




- HS thảo luận nhóm đôi, làm 2 BT vào VBT.

- HS lên bảng báo cáo kết quả.

- HS lắng nghe, sửa bài.

- HS lắng nghe.



4. Điều chỉnh sau bài dạy:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….............................
___________________________________________
Tiết 3                                              Hoạt động ngoại khóa
Vui học tập
1. Yêu cầu cần đạt
1.1. Năng lực:
- Củng cố kiến thức đã học thông qua trò chơi
- Tự chủ, hợp tác, tự giải quyết vấn đề
1.2. Phẩm chất:
- Giáo dục HS chăm chỉ, mạnh dạn trong học tập
2. Đồ dùng dạy học
- GV. Các câu hỏi; HS. Bảng con, phấn  
3. Các hoạt động dạy học chủ yếu:
3.1.Hoạt động Khởi động:
- Cho HS hát bài hát. Em yêu trường em
*Giới thiệu bài: 
3.2.Hoạt động khám phá kiến thức. 
*Giơ thẻ chọn đáp án đúng:
C©u hái thi rung chu«ng vàng khèi 2. 
A.Chän đáp án ®óng. 
C©u 1: Cã bao nhiªu sè cã mét ch÷ sè: 
A. 9 sè       B. 10 sè         C. 11 sè 
C©u 2: Cã bao nhiªu sè cã hai ch÷ sè: 
A. 90 sè      B. 99 sè         C. 100 sè 
C©u 3: Sè liÒn sau sè 99 là sè:
   A.98          B. 89            C. 100
C©u 4: Trong các tõ sau tõ nào chØ sù vËt: 
   A.®á chãi      B. bay lưîn      C. chuån chuån          D. nhanh nhÑn 
C©u 5: Trong các tõ sau tõ nào chØ ho¹t ®éng cña häc sinh: 
A.gi¶ng bài        B. làm bài tËp     C. ph¬i thãc          D. nghiªn cøu 
C©u 6: C©u nào thuéc kiÓu c©u Ai là g×? 
A. Em là häc sinh líp 2.         B. Chim hãt lÝu lo.             C. Trưêng em réng và ®Ñp. C©u 7: Cho biÓu thøc: x + 15 = 100  x cã giá trị nào trong các trưêng hîp sau:
 A. 75           B. 85.            C. 95 
C©u 8: Bé phËn nμo kh«ng thuéc c¬ quan tiªu hãa.
 A. d¹ dμy      B. ruét non        C. ruét giμ           D. n·o
 C©u 9: Sè lín h¬n 7 và bÐ h¬n 9 là:
 A. 7          B. 8            C. 9              D. kh«ng cã sè nμo. 
C©u 10: H×nh vu«ng và h×nh ch÷ nhËt là h×nh tø giác . 
A. §óng.               B. Sai 
B. §iÒn tõ cßn thiÕu vào chç chÊm thÝch hîp.
 C©u 1: Khi ®ưîc ngưêi khác gióp ®ì ta cÇn ph¶i nãi lêi………………
c¶m ¬n....... 
C©u 2: Khi làm phiÒn ®Õn ngưêi khác ta cÇn ph¶i nãi lêi……………..
 xin lçi.......
C©u 3: §i ®Õn n¬i, vÒ ®Õn chèn
 C©u 4: §i mét ngày đàng học một sàng kh«n. 
C©u 5: Häc thÇy kh«ng tày häc b¹n.
 C©u 6: CÇn ph¶i ăn, uèng..®Çy ®ñ....... ®Ó cã søc kháe tèt. 
C©u 7: Muèn t×m sè h¹ng chưa biÕt ta lÊy tæng trõ ®i sè h¹ng ®· biÕt. 
C©u 8: Khi ®æi chç các sè h¹ng trong mét tæng th× tæng kh«ng thay ®æi. 
C©u 9: Bài th¬ “C« giáo líp em” cña nhà th¬:.NguyÔn Xu©n Sanh. 
C©u 10: CÇn röa tay trưíc khi ăn và sau khi ®i ®¹i tiÖn. 
B. ViÕt sè: 
C©u 1: Sè bÐ nhÊt cã hai ch÷ sè gièng nhau. 11 
C©u 2: ViÕt sè liÒn sau cña sè lín nhÊt cã hai ch÷ sè. 100 
C©u 3: Cã mÊy sè trßn chôc cã hai ch÷ sè? 9 
C©u 4: H×nh bªn cã mÊy h×nh ch÷ nhËt? ( 6 h×nh ch÷ nhËt)

	

	

	









 C©u 5: Năm 2010 c¶ nưíc ta kØ niÖm ®¹i lÔ 1000 năm Thăng Long Hà Néi đến nay được bao nhiêu năm?                                                             12 năm
C©u 6: Ngày quèc tÕ ThiÕu nhi là ngày nào? 1- 6 
C©u 7: Ngày Nhà giáo Việt nam là ngày nào? 20 -11
C©u 8: §Ó c¬ thÓ kháe m¹nh chóng ta cần ăn ít nhất mỗi ngày…….. .3..b÷a chÝnh. 
C©u 9: Mét tuÇn cã 7....ngày. 
C©u 10: 2dm 5 cm   = .25 cm
3.4. Hoạt động vân dụng.
* Củng cố lại kiến thức đã học, chuẩn bị cho tiết học sau.
Nhận xét tiết học 
4. Điều chỉnh sau bài dạy:
...............................................................................................................................................
______________________________________________________________________
Sáng: Tiết 1                       Thứ năm ngày 14 tháng 9 năm 2023



Chiều: Tiết 1                                           Toán
                                                    Đề- xi- mét (Tiết 1)
1. Yêu cầu cần đạt: Sau bài học, HS có khả năng:
a. Năng lực: 
- Biết đề-xi-mét là đơn vị đo độ dài, biết đề-xi-mét viết tắt là dm.
- Cảm nhận được độ dài thực tế 1dm
- Biết dùng thước đo độ dài với đơn vị đo dm, vận dụng trong giải quyết các tình huống thực tế.
- Thông qua quan sát, đo đạc, so sánh, trao đổi, nhận xét chia sẻ ý kiến để nắm vững biểu tượng đơn vị đo độ dài dm, Hs có cơ hội được phát triển năng lực tư duy, lập luận toán học, năng lực giải quyết vấn đề, năng lực giao tiếp toán học, cảm nhận sự kết nối chặt chẽ giữa toán học và cuộc sống.
b. Phẩm chất: chăm chỉ, trách nhiệm, nhân ái, có tinh thần hợp tác trong khi làm việc nhóm.
2. Đồ dùng dạy học:
1. GV: Laptop; màn hình máy chiếu; clip, slide minh họa, ...
- Thước thẳng, thước dây có vạch chia xăng-ti-mét.
- một số bang giấy, sợi dây với độ dài cm định trước.
2. HS: SHS, vở ô li, VBT, nháp, ...
3. Các hoạt động dạy và học:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	3.1. Hoạt động mở đầu: Khởi động- Kết nối:  
- Chia nhóm.
- Gv phát cho mỗi nhóm một sợi dây được chuẩn bị trước (Có dộ dài khoảng 30-35cm). 
- Yêu cầu mỗi nhóm đo một số số bang giấy được chuẩn bi trước (số đo của các băng giấy là 10cm, 12cm, 9cm,…)

3.2. Hoạt dộng hình thành kiến thức mới
1. GV giới thiệu
- Gv kết hợp giới thiệu bài
- Yêu cầu hs đọc nội dung SGK  
2. Cảm nhận được độ dài thực tế 1dm
-GV yêu cầu HS giơ sợi dây của nhóm đã đo trong phần khởi động. Hỏi sợi dây dài bao nhiêu dm?
- Yêu cầu HS cùng nhau nhắm mắt và nghĩ về độ dài 1dm
3.3. Hoạt động thực hành, luyện tập:
Bài 1: Chọn thẻ ghi số đo thích hợp với mỗi đồ vật sau
- GV nêu BT1.
- Yêu cầu hs làm bài
-Gọi hs chữa miệng
- Gv chốt kiến thức
3.4. Hoạt động vận dụng, trải nghiệm 
- Yêu cầu HS tự ước lượng sau đó dùng thước đo để đo độ dài đồ vật quanh lớp học.
- GV chốt kiến thức.
- Bài học hôm nay, em học được điều gì? Từ ngữ toán học nào em cần chú ý? Để nắm vững kiến thức về dm em nhắc bạn điều gì?
- Em muốn tìm hiểu thêm điều gì?
- Dặn dò: Dặn hs tự ước lượng những đồ vật có độ dài là dm và dung thước đo kiểm tra lại. Hôm sau đến lớp chia sẻ với các bạn.
	HĐTQ làm việc
- HS thực hiện nhóm 4 đo băng giấy. Ghi các số đo lên băng giấy.
- Đại diện nhóm trình bày.
Giải thích cách cách lựa chọn của nhóm (Dùng băng giấy có số đo 10cm để đo độ dài sợi dây là thuận tiện và dễ dàng nhất.)
- HS đọc và giải thích cho bạn nghe nội dung trên.
- HS cầm băng giấy 10cm đưa cho bạn cùng bàn, nói: “Băng giấy dài 1dm”

- HS trình bày


- HS cảm nhận và chia sẻ trước lớp


-HS xác định yêu cầu bài tập.
- HS thực hiện theo cặp
Mỗi HS quan sát hình vẽ, chọn số đo thích hợp với mỗi đồ vật rồi chia sẻ với bạn cách chọn của mình. HS đặt câu hỏi cho bạn về số đo mỗi đồ vật trong hình vẽ.
- Hs nêu kết quả
- Hs khác nhận xét


-Thực hành đo theo cặp
- Đại nhiện nhóm chia sẻ trước lớp.
- Nhận xét nhóm bạn


- HS trả lời




4. Điều chỉnh sau bài bài dạy:………………………………………………….….
……………………………………………………………………………………..
--------------------------------------------------------------------
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